Ngày xây dựng kế hoạch: 29/12/2017                                                      
Ngày thực hiện: 8A: 03/01/2018       

                          8B: 03/01/2019                      
           Tiết 37 - Bài 34: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Trình bày được vai trò của Vitamin và muối khoáng.

- Xây dựng được khẩu phần thức ăn và chế biến thức ăn hợp lý.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng chủ động ăn uống các chất có nhiều vitamin và muối khoáng.

- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm

- Kĩ năng xử lí và thu thập thông tin 
3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khỏe.

- Có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm.


4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, kiến thức Sinh học.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Tranh hình 34.1 - 2 SGK.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 

    8A: ………………………….................
    8B: ………………………….................

2. Kiểm tra bài cũ: 


- Thân nhiệt là gì? Nêu cơ chế điều hòa thân nhiệt khi trời nóng và trời rét?

3. Bài mới: GV giới thiệu lịch sử ra đời và ý nghĩa của từ "Vitamin". Vitamin và muối khoáng có vai trò như thế nào trong đời sống con người ?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Vitamin(18p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, hoàn thành bài tập lệnh trang 107.

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, hoàn thành bài tập sgk. 
Lớp trao đổi, bổ sung, GV đưa đáp án: Câu đúng: 1, 3, 5, 6. GV yêu cầu HS tiếp tục nghiên cứu thông tin bảng 34.1, trả lời câu hỏi:

+ Vitamin là gì?

+ Vitamin có vai trò gì trong cơ thể?

+ Cần phối hợp thức ăn như thế nào để cung cấp đủ Vitamin cho cơ thể?

Các nhóm tiến hành thảo luận, đại diện nhóm trình bày. Lớp trao đổi bổ sung, GV hoàn thiện, rút ra kết luận.

GV hỏi thêm: Có bao nhiêu nhóm Vitamin? Cần chế biến thức ăn như thế nào để khỏi mất Vitamin mà cơ thể lại hấp thụ?

GV yêu cầu HS nghiên cứu bảng SGK

? Trong thực đơn bữa ăn cần phối hợp ntn để cung cấp đủ vi ta min cho cơ thể? Phối hợp các thức ăn có nguồn gốc từ ĐV và TV.

Hoạt động 2:  Muối khoáng(17p)
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và bảng 34.2, trả lời câu hỏi:

+ Vì sao nếu thiếu Vitamin D gây bệnh còi xương?Vi tamin D thúc đẩy quá trình chuyển hoá can xi, phốt pho để tạo xương.
+ Vì sao nhà nước ta khuyến khích sử dụng muối Iôt? Có 1 lượng muối khoáng phòng tránh bệnh bước cổ.
+ Em hiểu gì về muối khoáng? 

+ Trong khẩu phần ăn hằng ngày, làm thế nào để cung cấp đủ Vitamin và muối khoáng cho cơ thể?

Cá nhân HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi.

HS tự rút ra kết luận

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Vitamin

+ Vitamin là hợp chất hữu cơ đơn giản, là thành phần cấu trúc của nhiều enzim. 
+ Vai trò: đảm bảo hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.

+ Con người không tự tổng hợp được vitamin mà phải lấy qua thức ăn.

+ Cần phối hợp cân đối các loại thức ăn động vật - thực vật để cung cấp đầy đủ Vitamin cho cơ thể.

2. Muối khoáng 

+ Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào. Tham gia vào nhiều hệ enzim và hoocmon, tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi chất và năng lượng

+ Khẩu phần  thức ăn cần:

- Phối hợp các loại thức ăn động vật và thực vật.

- Sử dụng muối Iôd

- Chế biến thức ăn hợp lý.

- Trẻ em nên tăng cường muối canxi.
* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


Vitamin và muối khoáng có vai trò gì đối với hoạt động sinh lý của cơ thể?

5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài theo câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết?”

- Tìm hiểu bữa ăn hàng ngày của gia đình.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày xây dựng kế hoạch: 29/12/2017                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 04/01/2017       

                          8A: 05/01/2017                      
Tiết 38 - Bài 36: TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG
NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN.
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Nêu được nguyên nhân khác nhau của các đối tượng về nhu cầu dinh dưỡng.

- Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các loại thực phẩm.

- Xác định được cơ sở và nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng xác định giá trị: cần cung cấp hợp lí và đủ chất dinh dưỡng để có một cơ thể khỏe mạnh.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin. Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực

- Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm
3. Thái độ:

- Có ý thức tiết kiệm, nâng cao chất lượng cuộc sống

4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Tranh các nhóm thực phẩm, tháp dinh dưỡng.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 

    8A: …………………………............
    8B: …………………………............

2. Kiểm tra bài cũ: 


- Vitamin và muối khoáng có vai trò như thế nào đối với cơ thể?


- Làm thế nào để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể?

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể(12p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi lệnh trang 113.

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi, bổ sung, GV kết luận.

· Trẻ em > người trưởng thành vì càn cho cơ thể phát triển. Người già ít hon vì ít vận động cơ thể.
? Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người giống nhau hay khác nhau?

· Các nước đang phát triển chất lượng cuộc sống còn thấp.

? Sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào yếu tố nào?

GV yêu cầu HS phân tích sự phụ thuộc của từng yếu tố?

Hoạt động 2: Giá trị dinh dưỡng của thức ăn(10p)
GV yêu cầu HS đọc thông tin, phân tích cho HS thấy được giá trị năng lượng của các chất:
 Prôtêin: thịt cá trứng.., 
Lipít mỡ ĐV giầu TV, 
Gluxit gạo ngô khoai... 
+ Sự phối hợp các loại thức ăn trên có ý nghĩa gì?cung cấp đủ chất , ăn ngon miệng hơn.
Cá nhân HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi thống nhất ý kiến.

+ Vậy, giá trinh dinh dưỡng của các loại thức ăn biểu hiện như thế nào?

HS tự rút ra kết luận
Hoạt động 3:  Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần(13p)
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi lệnh trang 114 SGK

1. Khẩu phần đủ chất để phục hồi sức khoẻ.

2. Tăng vitamin, chất xơ để dễ tiêu hoá.
? Khẩu phần là gì?

? Để xây dựng 1 khẩu phần cần dựa vào những căn cứ nào?

HS thảo luận nhóm, trả lời, tự rút ra kết luận

GV:Tích hợp giáo dục môi trường:

Để tránh các chất độc hại, mầm bệnh đi vào cơ thể cùng với các loại thức ăn trong bữa ăn hàng ngày cần phải bảo vệ môi trường nước, đất, sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, phân hoá học…
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

- Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là không giống nhau.
- Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào:

+ Lứa tuổi: Trẻ em > người già
+ Giới tính: Nam > nữ
+ Trạng thái sinh lý: Người có kích thước lớn nhiều hơn, người mới ốm cần nhiều hơn để phục hồi sức khoẻ.
+ Hình thức lao động: LĐ nặng càn nhiều hơn.
2. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

*Kết luận: 

- Giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn biểu hiện ở:

+ Thành phần các chất.

+ Năng lượng chứa trong nó.

- Cần phối hợp các loại  thức ăn để cung cấp đủ các chất cần thiết cho cơ thể.

3. Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần

- Khẩu phần là lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

- Nguyên tắc lập khẩu phần:

+ Căn cứ vào giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

+ Đảm bảo cung cấp đủ chất, đủ lượng, đủ năng lượng cho cơ thể.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


Hàng ngày em đã ăn theo một khẩu phần nhất định nào chưa? Khẩu phần đó đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn chưa?

5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài theo câu hỏi SGK.Đọc mục “Em có biết?”
- Đọc bài thực hành, kẻ bảng 37.2 - 3.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 03/01/2018                                                     
Ngày thực hiện: 8A: 10/01/2018       

                          8B: 10/01/2018         
                                 Tiết 39 -  Bài 37: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Nắm vững các bước thành lập khẩu phần.

- Biết đánh giá định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu.

- Biết tự xây dựng khẩu phần hợp lý cho bản thân.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích, tính toán, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng tự nhận thức xác định được nhu cầu dinh dưỡng của bản thân.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin.

- Kĩ năng quản lý thời gian, đảm nhận trách nhiệm được phân công.
3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, chống suy dinh dưỡng, béo phì.

4. Các năng lực cần đạt: Giải quyết vấn đề, hợp tác, tính toán.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Bảng 37.2, 3 SGK.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 

    8A: …………………………..............................
    8B: …………………………..............................

2. Kiểm tra bài cũ:
 - Khẩu phần là gì? Nguyên tắc lập khẩu phần?
3. Bài mới: Dựa trên những nguyên tắc đó chúng ta sẽ thử phân tích 1 khẩu phần mẫu và trên cơ sở đó tự xây dựng cho mình một khẩu phần ăn hợp lý.

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Cách phân tích một khẩu phần(8p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trình bày các bước tiến hành phân tích một khẩu phần?

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi, bổ sung, GV phân tích các ví dụ để HS nắm vững các bước phân tích. HS tự  rút ra kết luận.

Hoạt động 2: Đánh giá một khẩu phần(10p)
GV yêu cầu HS đọc khẩu phần mẫu của một bạn nữ sinh lớp 8.

+ Làm thế nào để biết được khẩu phần này đã phù hợp hay chưa?

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, tính toán các giá trị và điền vào chổ có dấu (?) trong bảng 37.2

HS thảo luận nhóm, hoàn thành đáp án. GV đưa đáp án. 

GV tiếp tục yêu cầu HS hoàn thành bảng 37.3, so sánh với nhu cầu khuyến nghị và bổ sung, điều chỉnh hợp lý với hoàn cảnh gia đình và tình hình kinh tế của địa phương mà vẫn phù hợp với bản thân.
Hoạt động 3: Thu hoạch(17p)
GV yêu cầu HS hoàn thành bài thu hoạch theo mẫu.


	1. Cách phân tích một khẩu phần

* Kết luận: 

+ Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu bảng 37.1 SGK.

+ Bước 2: Điền tên thực phẩm, tính lượng A, A1, A2.

+ Bước 3: Tính giá trị dinh dưỡng của từng loại thực phẩm ghi trong bảng.

+ Bước 4: Cộng các số liệu đã liệt kê.

- Đối chiếu với bảng nhu cầu khuyến nghị dành cho người Việt Nam, so sánh và bổ sung hợp lý.

2. Đánh giá một khẩu phần

3. Thu hoạch
- Nội dung bảng 37.2, 37.3

- Khẩu phần ăn của bản thân đã được điều chỉnh.


4. Củng cố:  GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS 
5. Dặn dò:   - Hoàn thành bài thu hoạch
             - Đọc bài 38. Ôn tập lại kiến thức hệ bài tiết của lớp thú.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 16/11/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:     /11/2021      

                          8A:    /11/2021                      
CHƯƠNG VII – BÀI TIẾT
Tiết 34 - Bài 38
 BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Hiểu rõ khái niệm bài tiết và vai trò của nó đối với cơ thể sống.

- Biết được các hoạt động bài tiết của cơ thể.

- Xác định được cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng quan sát, phân tích ,tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vai trò của bài tiết, các cơ quan bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh hệ bài tiết.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Tranh cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 8A: …………………………............................
                           8B: …………………………............................

2. Kiểm tra bài cũ: Thu bài thực hành.
3. Bài mới: Hàng ngày chúng ta thải ra môi trường ngoài những sản phẩm nào? Thực chất của hoạt động bài tiết là gì?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Bài tiết(15p)
- Yêu cầu HS quan sát H. 38.1; đọc chú thích và trả lời câu hỏi.
- HS nghiên cứu thông tin mục I SGK, và trả lời các câu hỏi.
?  Bài tiết là gì? Bài tiết có vai trò như thế nào đối với cơ thể sống?

? Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

? Hoạt động bài tiết nào đóng vai trò chủ yếu? 

HS : bài tiết cácbônic của hệ hô hấp, bài tiết chất thải của hệ bài tiết nước tiểu.

? Các cơ quan nào thực hiện bài tiết? Cơ quan nào chủ yếu?

GV giúp HS hoàn thiện kiến thức.
Hoạt động 2:
Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu(20p)
GV :  Yêu cầu HS quan sát H 38.1; đọc chú thích, thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập SGK.
 - HS quan sát H 38.1; đọc chú thích  thảo luận và hoàn thành bài tập SGK.

Kết quả: 1- d, 2- a, 3- d, 4- d

GV :  Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả.

- 1 vài HS trình bày, HS khác nhận xét.
GV : Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau đó trình bày trên hình vẽ:

? Hệ  bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?

? Trình bày cấu tạo, chức năng của thận?
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Bài tiết.

- Bài tiết là quá trình lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào thải ra, một số chất thừa đưa vào cơ thể quá liều lượng 
- Vai trò: duy trì tính ổn định của môi trường trong, làm cho cơ thể không bị nhiễm độc, đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường.
- Cơ quan bài tiết gồm: phổi, da, thận (thận là cơ quan bài tiết chủ yếu). Sản phẩm của bài tiết là CO2, mồ hôi; nước tiểu
2. Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

- Thận gồm 2 triệu đơn vị thận có chức năng lọc máu và hình thành nước tiểu. Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là 1 búi mao mạch), nang cầu thận (thực chất là cái túi gồm 1 lớp tế bào quanh cầu thận) và ống thận có nhiệm vụ lọc máu để tạo thành nước tiểu.
* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố: Trong cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu, cơ quan nào là quan trọng nhất? Vì sao?
5. Dặn dò:  Đọc mục “Em có biết?”.  Đọc bài 39.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 16/11/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:     /11/2021      

                          8A:    /11/2021                      
 Tiết 35 - Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu, quá trình bài tiết nước tiểu.

- Phân biệt được huyết tương, nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu.

4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: H.39.1 SGK

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 

    8A: …………………………....................
    8B: …………………………....................

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Trình bày cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu?
3. Nội dung: Với hai triệu đơn vị chức năng thực hiện quá trình lọc máu và hình thành nước tiểu. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tạo thành nước tiểu(20p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H.39.1 thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi lệnh trang 126.

Sù t¹o thµnh n­íc tiÓu gåm nh÷ng qu¸ tr×nh nµo, diÔn ra ë ®©u?

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi, bổ sung, GV kết luận.

? Thµnh phÇn n­íc tiÓu ®Çu kh¸c m¸u ë ®iÓm nµo? kh«ng cã TB vµ Pr.
? So s¸nh n­íc tiÓu ®Çu vµ n­íc tiÓu chÝnh thøc?

§Æc ®iÓm

N­íc tiÓu ®Çu

N­íc tiÓu CT

Nång ®é c¸c chÊt hoµ tan

Lo·ng

®Ëm ®Æc

ChÊt ®éc, cÆn b·

Ýt

NhiÒu

ChÊt d d

NhiÒu

GÇn nh­ kh«ng
Hoạt động 2: Thải nước tiểu(15p)
GV yêu cầu HS đọc thông tin, trả lời câu hỏi:

+ Sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào?

+ Thực chất của sự tạo thành nước tiểu là gì?

Cá nhân HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi thống nhất ý kiến.

HS tự rút ra kết luận

GV hỏi thêm: Tại sao quá trình lọc máu ở cầu thận diễn ra liên tục, nhưng sự bài tiết nước tiểu ra ngoài lại gián đoạn? M¸u tuÇn hoµn liªn tôc qua cÇu thËn( n­íc tiÓu h×nh thµnh liªn tôc. N­íc tiÓu chØ ®­îc th¶i ra ngoµi khi l­îng n­íc tiÓu trong bang đái lªn tíi 200ml ®ñ ¸p lùc g©y c¶m gi¸c buån ( n­íc tiÓu ra ngoµi.
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Tạo thành nước tiểu

- Sự tạo thành nước tiểu diễn ra qua 3 giai đoạn:

+ Quá trình lọc máu ở cầu thận tạo ra nước tiểu đầu.

+ Quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng, nước và các ion cần thiết cho cơ thể ở ống thận.

+ Quá trình bài tiết tiết tiếp ở ống thận để tạo thành nước tiểu chính thức.

2. Thải nước tiểu

- Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận, theo ống dẫn nước tiểu về bóng đái.

- Tại bóng dái nhờ hoạt động co bóp phối hợp của cơ bụng, cơ bóng đái và cơ vòng ống đái để thải nước tiểu ra ngoài.

- Thực chất của sự tạo thành nước tiểu là quá trình lọc máu và thải các chất độc, chất cặn bã.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố: 

- Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu?

5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài theo câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết?”

- Đọc bài 40, tìm hiểu về các bệnh thận, bàng quang...
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 12/01/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A: 19/01/2018       

                          8B:     /01/2018                      
Tiết 42 - Bài 40:  VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả.

- Thấy được tác dụng của thói quen sống khoa học trong việc tránh các tác nhân gây hại và bảo vệ hệ bài tiết.

2. Kỹ năng:

  - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk để tìm hiểu những thói quen xấu làm ảnh hưởng đến hệ bài tiết nước tiểu.

- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực

- Kĩ năng ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận

- Kĩ năng tự tin khi xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm
3. Thái độ:

  - Có ý thức xây dựng thói quen sống khoa học.

 4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, .

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: H.38.1, 39.1 SGK

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1. Ổn định lớp: 8A: ………………………….........................
                           8B: ………………………….........................

2. Kiểm tra bài cũ: 


- Trình bày sự tạo thành nước tiểu?
3. Bài mới: Hoạt động bài tiết đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với cơ thể. Vậy, làm thế nào để có một hệ bài tiết hoạt động có hiệu quả?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:
Một số tác nhân gây hại(20p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Có những tác nhân nào gây hại cho hoạt động của hệ bài tiết nước tiểu?

+ Hoàn thành phiếu học tập?

Tæn th­¬ng
HËu qu¶
CÇu thËn viªm vµ suy tho¸i
QT läc m¸u tr× trÖ, c¬ thÓ nhiÔm ®éc( chÕt
Èng thËn bÞ tæn th­¬ng

QT hÊp thô l¹i vµ bµi tiÕt gi¶m( MT trong biÕn ®æi

N­íc tiÓu hoµ tan vµo m¸u( ®Çu ®éc c¬ thÓ
§­êng dÉn n­íc tiÓu bÞ ng

Ïn

G©y bÝ tiÓu, nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng.

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu. Lớp trao đổi, bổ sung, GV kết luận
Hoạt động 2: Xây dựng thói quen sống khoa học(15p)
GV yêu cầu HS vận dụng thông tin mục I, hoàn thành bảng 40 SGK:

stt

C¬ së khoa häc

1

H¹n chÕ t¸c h¹i cña VSV g©y bÖnh

2

Tr¸nh cho thận lµm viÖc nhiÒu, h¹n chÕ kh¶ n¨ng t¹o sái

H¹n chÕ t¸c h¹i cña chÊt ®éc

T¹o §K cho QT läc m¸u thuËn lîi

3

H¹n chÕ kh¶ n¨ng t¹o sái
Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến, GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, thông báo đáp án đúng.

HS tự rút ra kết luận

? Ph¶i x©y dựng thãi quen sèng ntn cho khoa học?
GV:Tích hợp giáo dục môi trường:

Để tránh các chất độc hại, mầm bệnh đi vào cơ thể cùng với các loại thức ăn trong bữa ăn hàng ngày cần phải bảo vệ môi trường nước, đất, sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, phân hoá học…
GV hỏi thêm:

Dựa trên những kiến thức đã biết em hãy xây dựng cho mình một thói quen sống khoa học?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Một số tác nhân gây hại

- Các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu:

+ Các vi sinh vật gây bệnh.

+ Các chất độc trong thức ăn.

+ Các chất tạo sỏi.
2. Xây dựng thói quen sống khoa học

- Các thói quen sống khoa học:

+ Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu.

+ Khẩu phần ăn hợp lý: Không ăn quá nhiều chất prôtêin, quá chua, quá mặn, hay quá nhiều chất tạo sỏi; Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại; Uống đủ nước.

+ Đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn lâu.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố: 
? Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào? Hãy cho biết cơ sở khoa học và tác dụng của thói quen đó?
5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài theo câu hỏi SGK.Đọc mục “Em có biết?”.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 16/11/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:     /12/2021      

                          8A:    /12/2021                      
Chương VIII: DA
  Tiết 36 - Bài 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Mô tả được cấu tạo của da.

- Thấy rõ mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của da.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk, quan sát mô hình.

- Kĩ năng tự nhận thức: không nên lạm dụng son phấn, nhổ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày.

- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, tự tin phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm.
3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: tranh cấu tạo da.
2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 

    8A: ………………………….................
    8B: ………………………….................

2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày các thói quen sống khoa học?
3. Bài mới: Ngoài chức năng bài tiết và điều hoà thân nhiệt da còn có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện được những chức năng đó?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: CÊu tạo của da(20p)
GV chiếu hình cấu tạo của da, yêu cầu HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, trình bày cấu tạo của da?

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi, bổ sung, GV kết luận.

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành lệnh trang 133 SGK

1. TB ngoµi cïng ho¸ sõng vµ chÕt.

2. V× da ®­îc cÊu t¹o bëi c¸c sîi  m« liªn kÕt bÖn chÆt víi nhau, trªn da cã nhiÒu tuyÕn nhên tiÕt chÊt nhên.
3. Da cã nhiÒu c¬ quan thô c¶m lµ ®Çu mót c¸c d©y TK.
4. Mao m¹ch vµ c¬ ch©n l«ng co, d·n.
5. Lµ líp ®Öm chèng ¶nh h­ëng cña MT, chèng mÊt nhiÖt khi trêi rÐt.
6. Tãc: chèng tia tö ngo¹i cña ¸nh n¾ng mÆt trêi, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, L«ng mµy ng¨n må h«I vµ n­íc vµo m¾t.
Các nhóm thảo luận, trình bày. GV bổ sung, hoàn thiện.

Hoạt động 2: Chức năng của da(15p)
GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

+ Đặc điểm nào của da giúp da thực hiện chức năng bảo vệ? Nhê c¸c sîi m« LK, líp mì d­íi da, tuyÕn nhên chèng sù va ®Ëp, vi khuÈn, tia tö ngo¹i.
+ Bộ phận nào giúp da tiếp nhận kích thích? Thực hiện chức năng bài tiết? Nhê c¸c c¬ quan thô c¶m, tuyÕn må h«i.
+ Da điều hoà thân nhiệt bằng cách nào? Co d·n cña m¹ch m¸u, tuyÕn må h«i, líp mì.
Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến, GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, thông báo đáp án đúng.

HS tự rút ra kết luận

?  Da có những chức năng gì?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. CÊu tạo của da

* Da có cấu tạo gồm có 3 lớp:

- Lớp biểu bì gồm tầng sừng và tầng tế bào sống.

- Lớp bì: gồm mô liên kết và các cơ quan.

- Lớp mỡ dưới da.

2. Chức năng của da

+ Bảo vệ cơ thể.

+ Tiếp nhận các kích thích về xúc giác.

+ Bài tiết.

+ Điều hoà thân nhiệt.

+ Da cùng vơi các sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp cho cơ thể.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


- Lập bảng hệ thống cấu tạo và chức năng của da?
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài theo câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết?”

- Đọc bài 42, kẻ bảng 42.2 vào vở.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 19/01/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A: 26/01/2018       

                          8B:   /01/2018                      
 Tiết 44 - Bài 42: VỆ SINH DA
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ, rèn luyện da.

- Biết cách phòng tránh các bệnh về da.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk để biết được những thói quen xấu làm ảnh hưởng đến da.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề: các biện pháp khoa học để bảo vệ da.

- Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.

- Kĩ năng ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận

- Kĩ năng tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm.
3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: tranh ảnh các bệnh về da.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ bảng 42.2 SGK.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp:  8A: …………………………..........
                            8B: …………………………..........

2. Kiểm tra bài cũ: Da có cấu tạo và chức năng như thế nào?
3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Bảo vệ da(10p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Da bẩn có hại gì?

+ Da bị xây xát có hại gì?

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi, bổ sung, GV kết luận: 
? Cần làm gì để bảo vệ da?

? §Ó gi÷ da s¹ch sÏ cÇn lµm g×?
 GV th«ng b¸o nh­ sgk
Hoạt động 2:Rèn luyện da(10p)
GV cho HS nghiên cứu bảng 42.1, làm bài tập.

Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến, GV tổng hợp ý kiến của các nhóm.

GV: Vì sao phải rèn luyện thân thể?

GV thông báo đáp án đúng.

HS tự rút ra kết luận: 

Hoạt động 3:
Phòng chống bệnh ngoài da(15)
GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 42.2.

GV ghi nhanh lên bảng, sử dụng một số tranh ảnh giới thiệu về bệnh ngoài da.

GV đưa thông tin về giảm nhẹ tác hại của bỏng da.

GV: tích hợp GD BVMT:
? Em hiểu thế nào là giữ gìn vệ sinh môi trường sống?

HS: giữ gìn vệ sinh nguồn nước, nơi ở, nơi công cộng…

? Tại sao cần phải giữ gìn vệ sinh môi trường sống khi phòng bệnh cho da?
Hs: trả lời.
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Bảo vệ da

- Da bẩn:

+ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn hoạt động.

+ Hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi.

- Da bị xây xát dễ nhiễm trùng do VK xâm nhập.

- Vậy, cần giữ da luôn sạch sẽ và không bị xây xát.

2. Rèn luyện da

- Hình thức rèn luyện: 1, 4, 5, 8, 9.

- Nguyên tắc rèn luyện: 2, 3, 5.

*Kết luận: 

- Cơ thể là một khối thống nhất vì vậy rèn luyện cơ thể cũng là rèn luyện các hệ cơ quan mà trong đó có da.
3. Phòng, chống bệnh ngoài da

- Các bệnh ngoài da:

+ Do vi khuẩn

+ Do nấm.

+ Do bỏng (nhiệt, hoá chất)

- Phòng bệnh:

+ Giữ vệ sinh cơ thể và da.

+ Giữ vệ sinh môi trường sống.

+ Tránh để da bị xây xát (Dùng dụng cụ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với các chất gây tổn thương da)

- Chữa bệnh: Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ hoặc người có chuyên môn.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


- Lập Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp giữ vệ sinh da?
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài theo câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết?”

- Đọc bài 43, Xem lại kiến thức bài 4, 5, 6
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 25/01/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A: 31/01/2018       

                          8B:  31/01/2018                      
         CHƯƠNG XI – THẦN KINH – GIÁC QUAN
                     Tiết 45- Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Trình bày được cấu tạo và chức năng của nơron

- Xác định được nơron là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh.

- Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh, chức ăng của hệ TK

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể, bảo vệ hệ thần kinh.

4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: H43.1 - 2

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

   
 8A: ………………………….................
  
 8B: ………………………….................

2. Kiểm tra bài cũ: 


- Cần rèn luyện và bảo vệ da như thế nào? Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da là gì?


3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:
Nơron - Đơn vị cấu tạo của HTK(18p)
GV yêu cầu HS quan sát H.43.1, nhớ lại kiến thức cũ, trả lời câu hỏi:

+ Mô tả cấu tạo và chức năng của nơron?

HS độc lập làm việc, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi, bổ sung, GV kết luận: 

Hoạt động 2:
Các bộ phận của hệ thần kinh(17p)
GV cho HS quan sát H.43.2, làm bài tập điền từ trang 137 SGK.

Các nhóm thảo luận hoàn thành bài tập, GV tổng hợp ý kiến của các nhóm.

GV thông báo đáp án đúng.

HS tự rút ra kết luận: 

Yêu cầu HS biết cách phân chia hệ thần kinh theo chức năng.

Phân biệt chức năng hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?

HS tiến hành phân chia và làm bài tập phân biệt. HS tự rút ra kết luận:

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Nơron - Đơn vị cấu tạo của HTK

- Cấu tạo của nơron:

+ Thân: chứa nhân và các bào quan

+ Các sợi nhánh (Tua ngắn)

+ Các sợi trục (Tua dài): thường có bao mielin, tận cùng có các cúc xináp.

- Chức năng:

+ Thân và sợi nhánh tạo nên chất xám có chức năng cảm ứng.

+ Sợi trục cấu tạo nên dây thần kinh, chất trắng có chức năng dẫn truyền.

 2. Các bộ phận của hệ thần kinh

a. Cấu tạo

Như bài tập.

b. Chức năng:

- Hệ thần kinh vận động: Điều khiển sự hoạt động của cơ vân, là hoạt động có ý thức.

- Hệ thần kinh sinh dưỡng: Điều khiển sự hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản, là hoạt động không có ý thức.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


Hoàn thành sơ đồ câm cấu tạo hệ thần kinh?
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài theo câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết?”

- Đọc bài 44, Chuẩn bị theo nhóm: ếch (cóc): 1 con, bông, khăn lau
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 26/01/2018                                                     
Ngày thực hiện: 8B: 01 /02 /2018       

                          8A: 02/02/2018                      
                              Tiết 46 - Bài 44: THỰC HÀNH
          TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) 
CỦA TỦY SỐNG
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Tiến hành thành công thí nghiệm, từ đó nêu được chức năng và phỏng đoán được thành phần cấu tạo của tuỷ sống.

- Khẳng định được mối liên hệ giữa cấu tạo và chức năng.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, kỹ năng thực hành.

- Kĩ năng thu thập và Xử lí thông tin khi đọc Sgk và quan sát GV làm mẫu để tìm hiểu chức năng liên quan đến cấu tạo của tủy sống.

- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực

- Kĩ năng ứng xử giao tiếp trong khi làm thí nghiệm.

- Kĩ năng quản lý thời gian và đảm nhận trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể, bảo vệ hệ thần kinh, rèn ý thức kỷ luật.

4. Các năng lực cần đạt: NL hợp tác, tính toán, nghiên cứu khoa học, thực hiện trong phòng thí nghiệm.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bộ dụng cụ, hoá chất

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

  
  8A: …………………………...............................
   
 8B: …………………………...............................

2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh?

3. Bài mới: Trong các bộ phận của thần kinh trung ương, tuỷ sống có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: 
Chức năng của tuỷ sống(20p)
GV nêu mục đích, yêu cầu của bài học, kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm, giới thiệu bộ dụng cụ, hoá chất kích thích.

GV tiến hành hướng dẫn thực hành theo các bước như SGK. 

Lưu ý: dd HCl có thể gây tổn thương da do đó phải hết sức cẩn thận khi làm thí nghiệm. Sau mỗi lần kích thích phải dùng bông tẩm nước lau sạch axít trên da ếch.

HS tiến hành thí nghiệm 1, 2, 3. Ghi lại kết quả quan sát được vào bảng 44.

+ Hãy dự đoán về chức năng của tuỷ sống? 

GV tiến hành thí nghiệm 4, 5. yêu cầu HS quan sát, ghi lại kết quả.

+ Thí nghiệm này nhằm mục đích gì?

GV tiếp tục làm thí nghiệm 6, 7. Yêu cầu HS quan sát, ghi lại kết quả.

+ Thí nghiệm này khẳng định điều gì?

+ Những dự đoán của các em đã chính xác chưa?

+ Hãy nêu chức năng của tuỷ sống và dự đoán về thành phần cấu tạo của tuỷ sống?

Hoạt động 2:
Cấu tạo của tuỷ sống(15p)
GV cho HS quan sát H.44.1 - 2:

+ Nêu cấu tạo của tuỷ sống?

Các nhóm thảo luận hoàn thành bài tập, GV tổng hợp ý kiến của các nhóm.

GV thông báo đáp án đúng: Hãy kiểm tra những dự đoán ban đầu đã đúng chưa?

HS tự rút ra kết luận: 

Yêu cầu HS biết cách phân chia hệ thần kinh theo chức năng.

Phân biệt chức năng hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?

HS tiến hành phân chia và làm bài tập phân biệt. HS tự rút ra kết luận:

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	1. Chức năng của tuỷ sống

- Chức năng:

+ Tuỷ sống là cơ quan trung ương điều khiển các phản xạ không điều kiện.

+ Giữa các trung khu thần kinh trong tuỷ sống có sự liên hệ với nhau

2. Cấu tạo của tuỷ sống

- Cấu tạo ngoài:

+ Vị trí: Nằm trong ống xương sống, từ đốt sống cổ thứ nhất đến đốt sống thắt lưng số 2.

+ Hình dạng, kích thước: Hình trụ, dài 50 cm, có hai phần phình: Phình cổ và phình thắt lưng.

+ Màu sắc: Màu trắng bóng

+ Màng tuỷ: gồm 3 lớp: màng cứng, màng nhện (bảo vệ), màng nuôi (nuôi dưỡng)

- Cấu tạo trong:

+ Chất xám: nằm trong, có hình cánh bướm, tạo nên các trung khu thần kinh.

+ Chất trắng: nằm ngoài, tạo nên các đường dẫn truyền xung thần kinh.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


Căn cứ điều khiển phản xạ do thành phần nào của tuỷ sống đảm nhiệm? Các căn cứ thần kinh liên hệ với nhau nhờ thành phần nào?
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Hoàn thành bài thu hoạch theo hướng dẫn trong SGK trang 141.

- Đọc bài 45, xem lại cung phản xạ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 16/11/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:     /12/2021      

                          8A:    /12/2021                      
Tiết 37- Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Trình bày được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tuỷ

- Giải thích được vì sao dây thần kinh tuỷ là dây pha.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể, bảo vệ hệ thần kinh.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: hình 44.2, 45.1 - 2.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 

   
 8A: …………………………...........................
   
 8B: …………………………...........................

        2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày cấu tạo và chức năng của tuỷ sống?


3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Cấu tạo dây thần kinh tuỷ(18p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H. 44.2 và 45.1 - 2 trả lời câu hỏi:

? Cã bao nhiªu ®«i d©y thÇn kinh tuû?
+ Trình bày cấu tạo dây thần kinh tuỷ?

HS trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV cùng HS rút ra kết luận:

Gv C¸c d©y thÇn kinh tuû liªn hÖ víi tuû sèng qua rÔ tr­íc vµ rÔ sau trong ®ã bao gåm c¸c bã sîi h­íng t©m ( RÔ sau ) vµ li t©m ( RÔ tr­íc )
Hoạt động 2:
Chức năng dây thần kinh tuỷ(17p)
GV cho HS tìm hiểu thí nghiệm. Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
+ Thí nghiệm nhằm mục đích gì?

+ Qua thí nghiệm có thể rút ra những kết luận gì? KÕt luËn vÒ chøc n¨ng cña c¸c rÔ tuû.
+ Hãy nêu chức năng của rễ tuỷ?

+ Nêu chức năng của dây thần kinh tuỷ?
Các nhóm thảo luận hoàn thành bài tập, 
GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, thông báo đáp án đúng. HS tự rút ra kết luận: 

Vì sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha? 
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 

C©u 2/ sgk: KÝch thÝch m¹nh vµo chi tr­íc vµ lÇn l­ît kÝch thÝch m¹nh vµo chi sau.
	1. Cấu tạo dây thần kinh tuỷ

- Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

- Mỗi dây thần kinh tuỷ gồm:

+ Rễ trước: rễ vận động

+ Rễ sau: rễ cảm giác.

- Các rễ tuỷ ra khỏi lỗ gian đốt sống chập lại tạo thành dây thần kinh tuỷ
2. Chức năng dây thần kinh tuỷ

- Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động (li tâm)

- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác (hướng tâm)
- Dây thần kinh tuỷ do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nhập lại, nối với tuỷ sống qua các rễ tuỷ. Dây thần kinh tuỷ là dây pha.



4. Củng cố: Làm bài tập số 2 SGK
5. H­íng dÉn häc: 
- Học, trả lời câu hỏi SGK. 
- Đọc bài 46, kẻ bảng vào vở.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

............................................................................................................................

V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:.......................................................................
 Duyệt KHDH, ngày ....... tháng 12 năm 2021

                                                                 TỔ TRƯỞNG 

                                                             Nguyễn Thị Tuyết
Ngày xây dựng kế hoạch: 09/12/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:     /12/2021      

                          8A:    /12/2021                      
             Tiết 38 - Bài 46: TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Trình bày được vị trí và các thành phần của bộ não.

- Trình bày được cấu tạo và chức năng của trụ não, tiểu não và não trung gian.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể, bảo vệ hệ thần kinh, có lối sống lành mạnh.

        4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Tranh hình 46.1 - 3, bảng phụ.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ bảng 46 vào vở.
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

 
   8A: …………………………...........................
 
  8B: …………………………...........................

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Trình bày cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tuỷ?

 3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:
Vị trí và các thành phần của não bộ(8p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H. 46.1 hoàn thành bài tập điền từ.

HS thảo luận, trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

1. Não trung gian

2. Hành não

3. Cầu não

4. Não giữa

5. Cuống não

6.  Củ não sinh tư
7. Tiểu não.

? Não bộ có cấu tạo ntn?

GV cùng HS rút ra kết luận:
Hoạt động 2:
Cấu tạo và chức năng của trụ não(10p)
GV cho HS quan sát H.46.2, đọc thông tin SGK trang 144. Yêu cầu thảo luận nhóm:
? Trô n·o cã cÊu t¹o như thế nào?

? Trô n·o cã chức n¨ng g×?

Hoạt động 3:  Não trung gian(7p)
GV yêu cầu HS  xác định được vị trí của não trung gian trên tranh hoặc mô hình, nghiên cứu thông tin, trả lời câu hỏi:

+ Nêu cấu tạo và chức năng của não trung gian.

Hoạt động 4: Tiểu não(10p)
Quan sát lại các hình 46.1, 3, đọc thông tin, trả lời các câu hỏi:

+ Xác định vị trí của tiểu não?

+ Tiểu não có cấu tạo như thế nào?

Giải thích hiện tượng dáng đi xiêu vẹo của người say rượu?

· Ph¸ tiÓu n·o cña chim bå c©u lµm cho chim l¶o ®¶o, mÊt th¨ng b»ng

· Ph¸ tiÓu n·o cña Õch lµm Õch b¬i lÖch vÒ bªn tiÓu n·o bÞ ph¸.

? TiÓu n·o cã chøc n¨ng g×?
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Vị trí và các thành phần của não bộ

- Não bộ (Từ dưới lên) gồm: Trụ não, não trung gian, đại não, tiểu não nằm sau trụ não.
2. Cấu tạo và chức năng của trụ não

- Trụ não tiếp liền với tuỷ sống, gồm:

+ Chất trắng ở ngoài.

+ Chất xám ở trong

- Chức năng:

+ Chất xám: điều khiển, điều hoà hoạt động các nội quan.

+ Chất trắng: dẫn truyền dọc gồm đường lên (cảm giác) và đường xuống (vận động)

3. Não trung gian

- Cấu tạo và chức năng của não trung gian:

- Chất trắng ở ngoài chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới lên não.

- Chất xám là các nhân xám điều hoà  quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt
4. Tiểu não
- Vị trí: sau trụ não, dưới đại não.

- Cấu tạo: 

+ Chất xám ở ngoài tạo nên vỏ tiểu não.

+ Chất trắng ở trong là các đường dẫn truyền.

- Chức năng: điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuỷ sống, trụ não, tiểu não và não trung gian.
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc mục "Em có biết?"

IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 09/12/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:     /12/2021      

                          8A:    /12/2021                      
Tiết 39 - Bài 47: ĐẠI NÃO
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Nêu rõ cấu tạo của đại não, đặc biệt là võ não thể hiện sự tiến hoá hơn thú.

- Xác định được các vùng chức năng của võ não

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể, bảo vệ hệ thần kinh.
        4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Máy chiếu, tranh hình 47.1 - 4.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

 
   8A: …………………………..........................
 
  8B: …………………………..........................

2. Kiểm tra bài cũ: 


- Trình bày cấu tạo và chức năng của tiểu não?

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Cấu tạo của đại não(22p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H. 47.1- 3, 
? Xác định vị trí của đại não? PhÝa trªn n·o trung gan, rÊt ph¸t triÓn.

? Hoàn thành bài tập điền từ?
1. Khe                               2. Rãnh

3. Thùy trán                       4. Thùy đỉnh

5. Thùy thái dương             6. Chất trắng
HS thảo luận, trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV cùng HS rút ra kết luận:

? §¹i n·o cã cÊu t¹o ntn?
+ Trường hợp người bị tai nạn có thể chỉ liệt nửa người? Vì sao? V× tæn th­¬ng n·o ë 1 bªn.
+ Khi bị tổn thương bán cầu não trái, nạn nhân có thể bị liệt nửa người phía bên nào? Vì sao? LiÖt phÝa bªn ph¶i v× b¸n cÇu n·o tr¸i ®iÒu khiÓn nña bªn ph¶i c¬ thÓ. Vµ ng­îc l¹i.
Hoạt động 2:
Sự phân vùng chức năng của đại não
(13p)
GV cho HS quan sát H.47.4, đọc thông tin SGK trang 144. 
? So s¸nh sù ph©n vïng ë ng­êi vµ §V?
+ Những vùng nào có ở người và động vật? 
+ Những vùng nào chỉ có ở người? vïng vËn ®éng ng«n ng÷, vïng hiÓu tiÕng nãi, ch÷ viÕt.
+ Khi người quản thú yêu cầu chú hổ làm một động tác nào đó, hổ liền làm theo. Như vậy, có phải hổ có vùng hiểu tiếng nói không? Em hãy giải thích? 
+ Vậy, đại não có chức năng gì?

HS tự rút ra kết luận về chức năng của đại não: 

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Cấu tạo của đại não

- Cấu tạo ngoài:

+ Rãnh liên bán cầu chia đại não thành hai nửa (hai bán cầu).

+ Rãnh sâu chia mỗi bán cầu thành 4 thuỳ (Trán, đỉnh, thái dương và thuỳ chẩm).

+ Các rãnh và khe chia mỗi thuỳ thành các khúc cuộn não (hồi) làm diện tích bề mặt của võ não tăng lên 2300 - 2500 cm2.

- Cấu tạo trong:

+ Chất xám: ở ngoài tạo nên vỏ não, dày 2 - 3 mm, gồm 6 lớp.

+ Chất trắng: ở trong, là các đường thần kinh, hầu hết các đường này đều bắt chéo ở hành tuỷ hoặc tuỷ sống.
2. Sự phân vùng chức năng của đại não

- Vỏ đại não là trung ương thần kinh của các phản xạ có điều kiện.

- Vỏ não có nhiều vùng chức năng, mỗi vùng có một tên gọi và chức năng riêng.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


Một số loài chim như sáo, dòng, cưỡng, vẹt,... có thể nói được tiếng người. Vậy, chúng có vùng vận động ngôn ngữ. Nhận định trên là đúng hay sai? Vì sao?
 5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc mục "Em có biết?"

- Đọc bài 48, kẻ phiếu học tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 09/12/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:     /12/2021      

                          8A:    /12/2021                      
                   Tiết 40 -  Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Phân biệt được phản xạ sinh dưỡng và phản xạ vận động.

- Phân biệt được bộ phận giao cảm và đối giao cảm về cấu tạo và chức năng.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ:
        4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Máy chiếu,  hình 48.1 - 3, bảng phụ.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ phiếu học tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

  
  8A: ………………………….........................


   8B: ………………………….........................

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Trình bày cấu tạo và chức năng của đại não?

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Cung phản xạ sinh dưỡng(15P)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H. 48.1, yêu cầu HS 

+ Phân tích đường đi của cung phản xạ ở hình A và B?

+ Trung khu cña c¸c ph¶n x¹ vËn ®éng vµ ph¶n x¹ sinh d­ìng n»m ë ®©u? §Òu n»m trong chÊt x¸m nh­ng trung khu cña ph¶n x¹ sinh d­ìng n»m trong sõng bªn cña tuû sèng vµ trong trô n·o.
+ So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động?
- Giống: đường hướng tâm của hai phản xạ đều gồm một nơ ron liên hệ với trung khu ở sừng sau  chất xám. Nơ ron liên lạc tiếp xúc với nơ ron vận động ở sừng trước(cung phản xạ vận động) hoặc với nơ ron trước hạch sừng bên chất xám.
- Khác: đường li tâm của cung phản xạ vận động chỉ có một nơ ron chạy thẳng từ sừng trước của chất xám tới cơ quan đáp ứng, còn đường li tâm của cung phản xạ sinh dưỡng gồm hai nơ ron tiếp giáp nhau trong hạch thần kinh sinh dưỡng.
HS thảo luận, trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Hoạt động 2: 
Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng.(10p)
GV cho HS quan sát H.48.3, đọc thông tin SGK trang 151, 152. Trả lời câu hỏi:

+ Hệ thần kinh sinh dưỡng có cấu tạo như thế nào?
+ Tìm điểm sai khác cơ bản giữa phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm? B¶ng 48/ sgk
HS trình bày, GV ghi lại các ý chính, lớp trao đổi hoàn thiện. HS tự rút ra kết luận:

                                Hoạt động 3
Chức năng hệ thần kinh sinh dưỡng(10p)
Quan sát lại hình 48.3:

Gv ph©n tÝch h×nh 48.3- sgk
+ Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với đời sống?

HS trả lời, GV chính xác hoá kiến thức

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Cung phản xạ sinh dưỡng

* Kết luận: Nội dung bảng phụ (Phụ lục)

2. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng.
- Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm, mỗi phân hệ đều có:

+ Trung ương thần kinh.

+ Ngoại biên: dây thần kinh và hạch thần kinh.
3. Chức năng hệ thần kinh sinh dưỡng

- Phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm có tác động đối lập nhau đối với hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng.

- Nhờ tác dụng đối lập đó mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà được hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


GV chiếu hình 48.2. Yêu cầu HS trình bày phản xạ điều hoà nhịp tim khi huyết áp tăng?
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc mục "Em có biết?". Đọc bài 49.
Bảng so sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động
	Đặc điểm
	Cung phản xạ vận động
	Cung phản xạ sinh dưỡng

	Cấu tạo
	- Trung ương

- Hạch thần kinh

- Đường hướng tâm

- Đường li tâm
	- Chất xám (Đại não và tuỷ sống)

- Không có

- Từ cqtc đến TƯTK

- Đến thẳng cơ quan phản ứng
	- Chất xám (Trụ não và sừng bên tuỷ sống)

- Có

- Từ cqtc đến TƯTK

- Qua sợi trước hạch và sợi sau hạch.

	Chức năng
	Điều khiển hoạt động cơ vân (có ý thức)
	Điều khiển hoạt động các nội quan (không có ý thức)


IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Kí duyệt KHBD, ngày ...... tháng 12 năm 2021

                                                                 TỔ TRƯỞNG 

                                                              Nguyễn Thị Tuyết
Ngày xây dựng kế hoạch: 21/3/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:        /03/2021       

                          8A:      /03/2021                      
CHỦ ĐỀ: CƠ QUAN PHÂN TÍCH         
Tiết 51 - Bài 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Xác định rõ thành phần và ý nghĩa của một cơ quan phân tích

- Mô tả được cấu tạo của cơ quan phân tích thị giác, cơ chế điều tiết của mắt để nhìn rõ vật.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể.

4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Máy chiếu.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

    
 8A: …………………………....................
  
 8B: …………………………....................
· Kiểm tra bài cũ: Phân biệt cấu tạo phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm?

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Cơ quan phân tích(8p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát sơ đồ cấu tạo của một cơ quan phân tích, trả lời câu hỏi:

+ mét cơ quan phân tích gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo?

Gv C¬ quan thô c¶m tiÕp nhËn kÝch thÝch t¸c ®éng lªn c¬ thÓ lµ kh©u ®Çu tiªn cña c¬ quan ph©n tÝch.
+ Cơ quan phân tích có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể?

HS thảo luận, trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV cùng HS rút ra kết luận:

Hoạt động 2: 
Cơ quan phân tích thị giác(27p)
+ Cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào?

? Trình bày cấu tạo của cầu mắt? 

 ? Dự đoán chức năng của các bộ phận?

GV yêu cầu HS quan sát H.49.3: 

+ Nêu cấu tạo của màng lưới?

+ Phân biệt vai trò của tế bào hình nón và tế bào hình que? 
- Tại sao ảnh của vật rơi trên điểm vàng thì nhìn rõ nhất, rơi trên điểm mù thì không nhìn thấy? ở điểm vàng, mỗi chi tiết của ảnh được một tế bào hình nón tiếp nhận và được truyền về não qua từng tế bào thần kinh riêng rẽ trong khi ở các vùng ngoại vi, nhiều tế bào hình nón và que hoặc nhiều tế bào hình que mới được gửi về não các thông tin nhận được qua một vài tế bào thần kinh thị giác.

- Tại sao ban đêm không nhìn rõ màu sắc của vật?

HS trình bày, GV ghi lại các ý chính, lớp trao đổi hoàn thiện. HS tự rút ra kết luận:
GV Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin Sgk.
+ Trình bày quá trình tạo ảnh ở màng lưới?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	I. Cơ quan phân tích:

Cơ quan phân tích gồm:

+ Cơ quan thụ cảm.

+ Dây thần kinh (Dẫn truyền hướng tâm)

+ Bộ phận phân tích (Vùng thần kinh ở vỏ não)
- ý nghĩa: giúp cơ thể nhận biết được tác động của môi trường.

II. Cơ quan phân tích thị giác

- Cơ quan phân tích thị giác gồm:

+ Cơ quan thụ cảm (Các tb thụ cảm trên màng lưới)

+ Dây thần kinh thị giác (Dây số II)

+ Vùng thị giác ở thuỳ chẩm

1. Cấu tạo cầu mắt: gồm:

- Màng bọc:

+ Màng cứng: phía trước là màng giác.

+ Màng mạch: Có nhiều mạch máu, phía trước là lòng đen

+ Màng lưới: Có các tế bào thụ cảm thị giác

- Môi trường trong suốt: Thuỷ dịch, thuỷ tinh thể, dịch thuỷ tinh.

2. Màng lưới:

+ Tế bào hình nón: tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc.

+ Tế bào hình que: tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu.

+ Điểm vàng: Nơi tập trung của các tế bào hình nón.

+ Điểm mù: Là nơi đi ra của các sợi trục của các tế bào thụ cảm thị giác.

3. Sự tạo ảnh ở màng lưới
- Thể thuỷ tinh như một thấu kính hội tụ có khả năng điều tiết để nhìn rõ vật.

- ánh sáng phản chiếu từ vật qua môi trường trong suốt tới màng lưới tạo nên một ảnh thu nhỏ, lộn ngược, kích thích tế bào thụ cảm, xung thần kinh theo dây thị giác về vùng thị giác ở thuỳ chẩm cho ta biết về hình dạng, kích thước và màu sắc của vật.

* Kết luận chung: SGK


         4. Củng cố: Làm bài tập số 2 SGK: 
 5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK. Đọc mục "Em có biết?"
- Đọc bài 50, tìm hiểu các bệnh và tật về mắt.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 21/03/2021                                                      
Ngày thực hiện: 8B:       /03/2021       

                          8A:     /03/2021                      
CHỦ ĐỀ: CƠ QUAN PHÂN TÍCH         

Tiết 52 - Bài 50: VỆ SINH MẮT
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Hiểu rõ nguyên nhân và cách khắc phục các tật cận thị và viễn thị.

- Trình bày được nguyên nhân, cách lây truyền và biện pháp phòng tránh các bệnh về mắt.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, phân tích, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin.

- Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

- Kĩ năng ứng xử giao tiếp trong khi làm thảo luận.

- Kĩ năng tự nhận thức, nhận biết được những thói quen xấu làm ảnh hưởng đến mắt của bản thân.
3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể hàng ngày.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: hình 50.1 - 4.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ phiếu học tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

  
  8A: ………………………….........................................
   
 8B: ………………………….........................................
2. Kiểm tra bài cũ: 

- Xác định các thành phần cấu tạo của cơ quan phân tích, bộ phận nào là quan trọng nhất? Trình bày cấu tạo của cầu mắt?



3. Nội dung: Trong 3 bộ phận của cơ quan phân tích thị giác thì mắt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Vì vậy, chúng ta cần tạo điều kiện để cơ quan này hoạt động có hiệu quả nhất. Để làm được điều này chúng ta cần tìm hiểu các bệnh và tật về mắt.

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 


- Tập nhiễm: Do thể thuỷ tinh bị lã

	 hoá không phồng lên được 


	Cách khắc phục

	- Đeo kính phân kì (2 mặt lõm)

	- Đeo kính hội tụ, kính lão (2 mặt lồi)



	2. Bệnh về mắt

a. Bệnh đau mắt hột:

- Nguyên nhân: Do một loại virut.

- Con đường lây truyền: 

+ Dùng chung khăn, chËu rửa với người bị bệnh.

+ Tắm, rửa trong ao tù hãm.

- Triệu chứng: 

+ Mặt trong mi mắt có nhiều hột nổi cộm lên

+ Gây xốn, ngứa mắt.

- Hậu quả: Khi hột vỡ tạo thành sẹo, kéo mi mắt vào trong gây hiện tượng lông quặm dẫn tới làm đục màng giác gây mù loà.

- Cách khắc phục:

+ Giữ vệ sinh mắt.

+ Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ.

+ Nạo hột.

b. Các bệnh khác

- Bệnh viêm kết mạc

- Bệnh quáng gà.

- Bệnh khô mắt

c. Cách khắc phục

- Giữ mắt sạch sẽ

- Rửa bằng nước muối pha loãng hoặc thuốc nhỏ mắt.

- Không dụi mắt khi thấy ngứa.

- Khẩu phần ăn cung cấp đủ vitamin

- Đeo kính khi làm việc trong môi trường có nhiều bụi bẩn.

* Kết luận chung: SGK
	


4. Củng cố:Vì sao ngày nay học sinh mắc các tật cận thị chiếm tỷ lệ khá cao? Theo em cần làm gì để hạn chế điều này?
5. Dặn dò: Học, trả lời các câu hỏi SGK. Đọc mục "Em có biết?"
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

..........................................................................................................................................................................................................................................................
                                                          Duyệt KHDH, ngày .... tháng 3 năm 2021

                                                                 TỔ TRƯỞNG 

                                                              Ôn Thị Mai Thúy
Ngày xây dựng kế hoạch: 27/2/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 06/3/2018       

                          8A:  07/3/2018     

Tiết 53 - Bài 51: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Xác định được các thành phần của cơ quan phân tích thính giác

- Mô tả được cấu tạo của tai và cơ quan coocti.

- Trình bày được quá trình thu nhận cảm giác âm thanh.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin.

- Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

- Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong khi làm thảo luận.
3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh tai thường xuyên.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Hình 51.1 mô hình cấu tạo của tai.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

    
  8A: …………………………......................
  
  8B: …………………………......................

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các tật  của mắt? Nguyên nhân và cách khắc phục?

3. Bài mới: Chúng ta có thể nghe được một bản nhạc, một bài hát là nhơ cơ quan phân tích thính giác. Vậy cơ quan phân tích thính giác có cấu tạo và hoạt động như thế nào? 
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Cơ quan phân tích thính giác gồm những bộ phận nào?

HS trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Hoạt động 1: Cấu tạo của tai(10p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H.51.1, hoàn thành bài  tập điền từ.

1. Vµnh tai, 2. èng tai, 3. Mµng nhÜ, 4. Chuçi x­¬ng tai

HS thảo luận, trình bày lên bảng, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

? Tai có cấu tạo ntn?

GV yêu cầu HS xác định trên mô hình các bộ phận cấu tạo của tai
? Nêu chức năng từng bộ phận?

Hoạt động 2:
Chức năng thu nhận sóng âm(15p)
+ Sóng âm sẽ truyền vào cơ quan coocti như thế nào?

HS trình bày, GV ghi lại các ý chính lên bảng. Lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

Hoạt động 3: Vệ sinh tai(10p)
?  Ráy tai có tác dụng gì?

? Cho biết nguyên nhân cơ bản làm cho tai không tiếp nhận được âm thanh?

=> hs trả lời

+ Để tai hoạt động tốt cần lưu ý điều gì? Vì sao?

+ Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh và bảo vệ tai?

- Gv: Liên hệ thực tế về tác nhân gây hại cho tai và biện pháp bảo vệ. từ đó giúp hs ý thức giữ gìn vệ sinh tai.

GV: Tích hợp môi trường: Sóng âm  làm rung màng căng của  màng nhỉ rồi khuyếch tán vào cửa bầu dục truyền đến dây thần kinh thính giác. Nếu âm thanh to, mạnh dễ làm tổn thương màng căng của màng nhỉ nên cần làm việc trong bầu không khí yên tĩnh tránh ô nhiễm tiếng ồn.
	Cơ quan phân tích thính giác gồm 3 bộ phận: 

+ Cơ quan thụ cảm: Các tế bào thụ cảm thính giác trong cơ quan coocti.

+ Dây thần kinh tính giác (dây VIII)

+ Vùng thính giác trên vỏ não ở thuỳ thái dương.

1. Cấu tạo của tai:

Cấu tạo tai:

- Tai ngoài:

+ Vành tai: hứng sóng âm.

+ ống tai: hướng sóng âm.

+ Màng nhĩ: Khuếch đại âm.

- Tai giữa: 

+ Chuỗi xương tai: truyền sóng âm

+ Vòi nhĩ: cân bằng áp suất 2 bên màng nhĩ.

- Tai trong: 

+ Bộ phân tiền đình và các ống bán khuyên: thu nhận cảm giác về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian

+ ốc tai: thu nhận kích thích sóng âm.

2. Chức năng thu nhận sóng âm

- Sóng âm từ ngoài làm rung màng nhĩ, qua chuổi xương tai truyền vào ốc tai. Tại đây, sóng âm làm chuyển động ngoại dịch và nội dịch gây ra sự rung động của màng cơ sở và tuỳ vào tần số sóng âm mà gây hưng phấn tế bào thụ cảm thính giác tương ứng, làm xuất hiện xung thần kinh theo dây số VIII về vùng thính giác.
3. Vệ sinh tai

- Giữ vệ sinh tai thường xuyên.

- Bảo vệ tai: 

+ Không dùng vật nhọn chọc vào tai.

+ Vệ sinh mũi họng.

+ Chống, giảm tiếng ồn ở nơi ở, làm việc và học tập.

* Kết luận chung: SGK


        4. Củng cố: Trình bày quá trình thu nhận sóng âm?
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK. Đọc mục "Em có biết?"
- Đọc bài 52, tìm hiểu hoạt động của các loài vật nuôi trong gia đình.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.......................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 01/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 07/3/2017       

                          8A: 08/3/2017                      
Tiết 54 - Bài 52: 
PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Phân biệt được phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

- Trình bày được quá trình hình thành phản xạ mới và ức chế phản xạ cũ

- Nêu được điều kiện cần để thành lập PXCĐK và ý nghĩa của nó.

2. Kỹ năng:  
- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin.

- Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

- Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.
3. Thái độ: Có ý thức học tập, rèn luyện nghiêm túc, chăm chỉ.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Hình 52.1 - 3.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ bảng 52.1 - 2 vào vở.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

 
   8A: ………………………….................................

    8B: ………………………….................................

  2. Kiểm tra bài cũ: 

  Trình bày cấu tạo của ốc tai và quá trình thu nhận cảm giác âm thanh?



3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:
Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện(12p)
GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập bảng 52.1.

HS thảo luận, trình bày GV ghi nhanh đáp án của HS lên góc bảng (Chưa cần chữa bài)

GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, giải thích các lựa chọn của nhóm mình.

GV treo bảng đáp án:

PXKĐK: 1, 2, 4.

PXCĐK: 3, 5, 6.

+ Thế nào là phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

Gv yªu cÇu hs lÊy VD
Hoạt động 2: 
Sự hình thành phản xạ có điều kiện(15p)
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK,  quan sát H.52.1 - 3

+ Mô tả thí nghiệm của Pavlov?

+ Để thành lập được pxcđk cần có những điều kiện gì?

+ Bản chất của quá trình hình thành pxcđk là gì?

HS trình bày, GV ghi lại các ý chính lên bảng. Lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

+ Trong thí nghiệm trên, sau khi phản xạ đã được hình thành, nếu ta chỉ bật đèn mà không cho ăn trong nhiều lần thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

+ Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế pxcđk đối với đời sống con người?

Hoạt động 3 :
So sánh tính chất của pxcđk với pxkđk(8p)
GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 52.2

HS thảo luận, hoàn thành bảng, cử đại diện lên bảng trình bày.

Lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV chốt bằng bảng phụ.

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện:

- Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có không phải trải qua quá trình học tập.

- Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.
2. Sự hình thành phản xạ có điều kiện

a. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
- Điều kiện để hình thành pxcđk:

+ Phải có sự kết hợp giữa một kích thích có điều kiện với một kích thích không điều kiện.

+ Quá trình kết hợp đó phải được lặp lại nhiều lần.

- Thực chất của quá trình hình thành pxcđk là sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời nối các vùng của vỏ não.
b. ức chế phản xạ có điều kiện

- Khi pxcđk không được củng cố thì sẽ bị mất dần đi.
- ý nghĩa:

+ Đảm bảo sự thích nghi với môi trường sống và điều kiện sống luôn thay đổi.

+ Hình thành những thói quen, tập quá sống mới.

3.So sánh tính chất của pxcđk với pxkđk

* Kết luận: Bảng phụ (Phụ lục)

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố: Trả lời các câu hỏi phần "em có biết?"
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK.  Đọc mục "Em có biết?"

- Ôn tập nội dung các bài thực hành CHUẨN BỊ tốt để kiểm tra 1 tiết.

 Phụ lục:

	Phản xạ không diều kiện
	Phản xạ có diều kiện

	- Trả lời kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện.

- Bẩm sinh

- Không bị mất đi

- Có tính chất di truyền và chủng loại

- Số lượng có hạn

- Cung phản xạ đơn giản

- Trung ương TK nằm ở trụ não và tuỷ sống
	- Trả lời kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện đã được kết hợp với kích thích không điều kiện 1 số lần.

- Hình thành qua quá trình học tập

- Dễ mất khi không được củng cố.

- Không di truyền, mang tính cá thể.

- Cung phản xạ phức tạp, hìnhthành đường liên hệ tạm thời.

- Trung ương TK nằm ở võ não. 


IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 07/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:     /3/2018       

                          8B:     /3/2018                      
Tiết 55 - Bài 53
HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CAO CẤP Ở NGƯỜI
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Phân biệt được phản xạ có điều kiện của người so với động vật.

- Trình bày được vai trò của tiếng nói và chữ viết, khả năng tư duy trừu tượng của con người.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, liên hệ thực tế, khả năng suy luận.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, rèn luyện nghiêm túc, chăm chỉ, xây dựng lối sống văn hoá.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Tranh cung phản xạ và các vùng của võ não.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

 
   8A: ………………………….......................
 
  8B: ………………………….......................

   2. Kiểm tra bài cũ: 

   ThÕ nµo lµ ph¶n x¹ cã §k vµ PXK§K? VD?

 3. Bài mới: Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống. Giữa con người và động vật có gì giống và khác nhau?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:
Sự thành lập và ức chế pxcđk ở người(15p)
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK:

+ Thông tin trên cho em biết những gì? PXC§K h×nh thµnh ë trÎ tõ rÊt sím.bªn c¹nh sù thµnh lËp PXC§K cßn x¶y ra QT øc chÕ PX gióp c¬ thÓ thÝch nghi víi ®êi sèng.
+ Lấy một vài ví dụ trong đời sống về sự ức chế px cũ, thành lập px mới thay thế?

Gv lÊy VD trong QT häc tËp, rÌn luyÖn.
+ Sự thành lập và ức chế pxcđk ở người có gì khác so với các động vật khác? 
Gièng: gièng nhau vÒ qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ øc chÕ PXC§K, ý nghÜa cña chóng ®èi víi ®êi sèng.

Kh¸c: kh¸c nhau vÒ sè l­îng ph¶n x¹ vµ møc ®é phøc t¹p cña ph¶n x¹.

 Sù thµnh lËp vµ øc chÕ PXC§K có ý nghĩa như thế nào?

HS thảo luận, trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện kiến thức: 

Hoạt động 2:
Sự thành lập và ức chế pxcđk ở người(10p)
GV đưa ra các ví dụ, yêu cầu HS:

+ Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì?
 Gióp m« t¶ sù vËt khi ®äc, nghe ta t­ëng t­îng ra ®­îc.
Lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh häc tËp ( H×nh thµnh c¸c ph¶n x¹ cã §K

+ Lấy thêm các ví dụ minh hoạ?

HS trình bày, GV ghi lại các ý chính lên bảng. Lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

Hoạt động 3: Tư duy trừu tượng(10p)
GV:

+ Con trâu, con cá, con gà... có những đặc điểm gì chung? Chúng ta gọi chúng là gì?

+ Cây bàng, cây lúa, cây ngô... có những đặc điểm nào giống nhau? Chúng ta gọi chúng là gì?

+ Từ những đặc điểm, thuộc tính chung của sự vật hiện tượng người ta xây dựng thành các khái niệm. Khả năng đó gọi là gì? KN kh¸i qu¸t ho¸.
+ Có những điều trong thực tế con người không thể cảm nhận được bằng tri giác nhưng bằng khả năng tưởng tượng của mình chúng ta vẫn xây dựng được các khái niệm. Điều đó là nhờ khả năng nào? Trõu t­îng ho¸.
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Sự thành lập và ức chế pxcđk ở người

- Sự thành lập và ức chế pxcđk là hai quá trình thuận nghịch, gắn bó mật thiết với nhau giúp cơ thể thích nghi với đời sống.

2. Sự thành lập và ức chế pxcđk ở người

- Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây ra các pxcđk cấp cao ở người.

- Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp và trao đổi kinh nghiệm với nhau và với các thế hệ sau.

3. Tư duy trừu tượng

- Từ những thuộc tính chung của sự vật, con người biết khái quát hoá thành những khái niệm được diễn tả bằng các từ.

- Khả năng khái quát hoá và trừu tượng hoá là cơ sở của tư duy trừu tượng.

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:


+ Lấy một vài ví dụ về vai trò của tiếng nói và chữ viết trong đời sống con người?


+ Hoạt động thần kinh cấp cao ở người có gì khác so với các động vật khác?

5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Ôn tập toàn bộ nội dung chương "thần kinh và giác quan"
IV. RÚT KINH NGHIỆM
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V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 08/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 15/3/2018       

                          8A:     /3/2018                      
Tiết 56 - Bài 54: VỆ SINH HỆ THẦN KINH
I.MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 

1. Kiến thức :

- Hiểu được ý nghĩa của giấc ngủ đối với sứ khoẻ.

- Phân tích được ý nghĩa của lao động và nghỉ ngơi hợp lý.

- Nêu rõ tác hại của ma tuý và các chất kích thích. 

- Lập được thời gian biểu cho bản thân.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng tư duy, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk, sách báo để tìm hiểu các biện pháp để bảo vệ hệ thần kinh.

- Kĩ năng từ chối không sử dụng lạm dụng các chất kích thích hay chất ức chế hệ thần kinh.

- Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.
3. Thái độ:

- Có ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ, kiên quyết tránh xa ma tuý.
        4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Tranh ảnh tuyên truyền về tác hại của ma tuý.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ bảng 54 vào vở.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

 
   8A: …………………………................................
 
   8B: …………………………................................

2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày ý nghĩa của sự thành lập và ức chế pxcđk?
     3. Bài mới: Hệ thần kinh có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người và các loài động vật. Làm thế nào để hệ thần kinh hoạt động có hiệu quả.

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khoẻ(12p)
GV:

+ Chó có thể nhịn ăn 20 ngày vẫn sống nhưng không được ngủ 10 - 12 ngày thì sẽ chết.

+ Vì sao nói giấc ngủ là một nhu cầu sinh lý của cơ thể? V× ngñ lµ ®ßi hái tù nhiªn cña c¬ thÓ, cÇn h¬n ¨n
+ Giấc ngủ có ý nghĩa như thế nào đối với sức khoẻ? §Ó phôc håi ho¹t ®éng cña c¬ thÓ.
+ Bản chất của giấc ngủ là gì?

HS thảo luận, trình bày. Lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện:
+ Làm thế nào để có một giấc ngủ sâu?

Gv ph©n tÝch.
Hoạt động 2: 
Lao động và nghỉ ngơi hợp lý(10p)
+ Tại sao không nên làm việc quá sức? Thức qóa khuya? Tr¸nh g©y c¨ng th¼ng, mÖt mái cho HTK.
+ Lao động và nghỉ ngơi hợp lý có tác dụng gì?

+ Cần làm gì để có một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý?
+ Hãy thử lập cho mình một thời gian biểu mà em cho là hợp lý đối với bản thân em?
Hoạt động 3:Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh(13p)
GV yêu cầu HS quan sát tranh, liên hệ thực tế, thảo luận, hoàn thành bảng 54. 

HS thảo luận, cử đại diện lên bảng trình bày.

Lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV chốt bằng bảng phụ.

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1.ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khoẻ

- Ngủ là quá trình ức chế của bộ não, đảm bảo sự phụ hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh.

- Biện pháp để có một giấc ngủ tốt:

+ Cơ thể sảng khoái.

+ Chç ngủ thuận tiện.

+ Không dùng các chất kích thích như chè, cà phê...

+ Tránh các kích thích ảnh hưởng tới giấc ngủ.
2. Lao động và nghỉ ngơi hợp lý

- Lao động và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn và bảo vệ hệ thần kinh.

- Biện pháp:

+ Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày.

+ Giữ cho tâm hồn thanh thản, tránh suy nghĩ, lo âu.

+ Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thông qua việc lập và thực hiện thời gian biểu.
3. Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh

* Kết luận: Bảng phụ (Phụ lục)

* Kết luận chung: SGK


4. Củng cố:
? Trong việc vệ sinh hệ thần kinh em cần chú ý tới những vấn đề gì? Tại sao?
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc bài 55. Xem lại cấu tạo các tuyến mồ hôi,...

Phụ lục:

	Loại chất
	Tên chất
	Tác hại

	Chất kích thích
	- Rượu

- Nước chè, cà phê
	- Hoạt động vủa vỏ não bị rối loạn, trí nhớ kém.
- Kích thích hệ thần kinh, gây khó ngủ.

	Chất gây nghiện
	- Thuốc lá

- Ma tuý
	- Cơ thể suy yếu, dễ mắc các bệnh về hô hấp, khả năng làm việc trí óc giảm, trí nhớ kém

- Suy thoái nòi giống, cạn kiệt kinh tế, lây nhiễm HIV, mất nhân cách, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xạ hội,...

	Chất làm suy giảm chức năng hệ thần kinh
	- Thuốc an thần
	- Gây ức chế thần kinh, có khả năng dẫn đến sự phụ thuộc của bệnh nhân vào thuốc.


IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 13/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:    /3/2018       

                          8B:    /3/2018                      
Tiết 57 -KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Củng cố lại các kiến thức đã học.

- Kiểm tra lại khả năng nhận thức của bản thân

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức.

3. Thái độ:

- Có thái độ học tập đúng đắn.
        4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm.

2. Học sinh:  Ôn tập lại toàn bộ kiến thức thực hành.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

 
   8A: …………………………................................

 
   8B: …………………………................................

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới:
Đề số 1

A. MA TRẬN ĐỀ THI
	Tên Chủ đề 
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao 

	1. Bài tiết

             02 tiết 
	- Mô tả cấu tạo của thận 
	- Trình bày chức năng lọc máu tạo thành nước tiểu 
	
	

	( 15 % ) 
           2  điểm 


	Số câu 1

Số điểm: 0,5 ( 33,3  %)
	Số câu 1

Số điểm:1  (66,7 %)
	
	

	2. Da

         01 tiết
	Nêu các biện pháp giữ vệ sinh da
	
	
	

	( 10  %) 
          1điểm
	Số câu 1 

Số điểm :1   ( 100 %)
	
	
	

	3. Thần kinh và giác quan

       06 tiÕt 


	- Nêu khái quát các bộ phận cấu tạo của tai

- Trình bày cấu tạo trong của đại não

- Chức năng của tủy sống
	- Nêu rõ những hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh
	
	- Phân  biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

	7 điểm
	Số câu : 3

Số điểm : 4 ( 27,2 % )
	Số câu : 1

Số điểm: 1 ( 36,4 % )
	
	Số câu 1

Số điểm : 2,5 ( 36,4  % )

	Tổng số tiết : 9

TS điểm :10
Tỉ lệ:  100% 
	Số phần : 5 x 1 =  5

Số điểm :5,5 (55%)
	Số phần :  2 

Số điểm  : 2 ( 20  % )       
	
	Số phần:   1
Số điểm:  2,5
       (  25 % )                                     


B - Đề kiểm tra
Câu 1: ( 1,5đ )

   a - Cấu tạo của thận gồm những bộ phận nào ?

   b - Trình bày quá trình tạo thành  nước tiểu ở các đơn vị chức năng của  thận .

Câu 2: ( 1đ )

     Nêu các biện pháp giữ vệ sinh da .

Câu 3: ( 2 đ )

  a - Tủy sống có chức năng gì.

  b - Nêu cấu tạo trong của đại não .

Câu 4: ( 3 đ )

  a,Kể tên các bộ phận của tai.

  b,Hậu quả của bệnh đau mắt hột là gì ? Cách phòng chống bệnh đau mắt hột ?

Câu 5 : ( 2,5 đ )

    Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

C - Hướng dẫn chấm và biểu điểm
	Câu 1
	                                         1,5 điểm
	

	       a , 

       b,
	Cấu tạo của thận gồm phần vỏ, phần tủy,  bể thận và ống dẫn nước tiểu 

Quá trình tạo thành nước  tiểu 
- Lọc máu ở cầu thận   --->  Tạo thành nước tiểu đầu.

- Hấp thụ lại vào máu các chất cần thiết và bài tiết tiếp các chất không cần thiết   --->  Tạo nước tiểu chính thức
	 0,5 điểm

 1,0 điểm

 

	Câu 2 
	                                     1,0 điểm
	

	
	· Thường xuyên tắm rửa thay quần áo sạch

·  Rèn luyên cơ thể để nâng cao sức chịu đựng

· Tránh làm da bị xây xát hoặc bỏng

· Giữ vệ sinh nơi ở và nơi công cộng
	 

	Câu 3
	                                 2 điểm
	

	       a,

        b,


	* Chức năng của tủy sống : là trung khu của các phản xạ không điều kiện

* Cấu tạo trong của đại não : 

- Chất xám (ở ngoài) làm thành vỏ não dày 2 -> 3 mm gồm 6 lớp

- Chất trắng ( ở trong ) chứa các nhân nền .  
	 1 điểm

  1 điểm

 

	Câu 4 
	                               3 điểm 
	

	     a,

     b,
	* Các bộ phận của tai gồm : 

  - Tai ngoài : vành tai , ống tai 

  - Tai giữa  : Chuỗi xương tai , vòi nhĩ

 Ngăn cách tai ngoài với tai giữa là màng nhĩ

  - Tai trong : Bộ phận tiền đình , ốc tai

*  Hậu quả của bệnh đau mắt hột : Sinh ra lông quặm , cọ xát làm đục màng giác dẫn tới mù lòa 

* Cách phòng tránh : Rửa mắt thường xuyên bằng nước muối loãng, không dùng chung khăn, chậu. Khám và điều trị kịp thời
	  2 điểm

 1điểm

 

	Câu 5 
	                                    2,5 điểm
	

	
	Phản xạ không điều kiện

Phản xạ có điều kiện

- Trả lời kích thích tương ứng 

- Bẩm sinh

- Bền vững

- Có tính chất di truyền

- Số lượng hạn chế

- Cung phản xạ đơn giản

- Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống.

- Trả lời kích thích bất kỳ

- Được hình thành qua học tập, rèn luyện

- Không bền vững 

- Không di truyền 

- Số lượng không hạn định 

- Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ. 

- Trung ương nằm ở vỏ đại não.


	


Đề số 2

A. MA TRẬN ĐỀ THI
	Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng ở cấp độ thấp


	Vận dụng ở cấp độ cao


	Tổng

	Chương VI

Trao đổi chất và năng lượng


	 a, Khẩu phần là gì? Nguyên tắc lập khẩu phần?            


	
	b, Bài tập xác định lượng thải bỏ A1 lượng thực phẩm ăn được A2, Năng lượng  cung cấp khi sử dụng một số thực phẩm …
	
	

	= 35.% tổng số  

= 3,5  điểm
	1Câu a=42,8.%      

          = 1,5 điểm

 
	
	1Câu b=57,2%   

           = 2 điểm


	
	 3,5 điểm

	Chương VII

Bài  tiết


	Cấu tạo Hệ bài tiết nước tiểu .

 Câu 2 = 1,5 điểm
	
	
	
	

	 = 15 % tổng số

  = 1,5 điểm


	1 Câu =   100%     

   = 1,5 điểm


	
	
	
	 1,5 điểm

	Chương VIII

Da
	
	
	
	
	

	Chương IX

Thần Kinh và giác quan


	
	Câu 3: Nhận biết một con ếch bị đứt rễ trước hay rễ sau? ...

Câu 4 ý 2; Hãy trình bày qúa¸ trình hình thành phản xạ.
Câu 3 =2 điểm

Câu 4: 1,5điểm
	
	Câu 4 ý 1: Lấy Vd về phản xạ có điều kiện được hình thành ở vật nuôi.
Câu 4: ý1 =1,5điểm
	

	..= 50 % tổng số

  = 5 điểm


	.


	2 câu = 70%
= 3,5 điểm


	
	1 câu= 30%

= 1,5 điểm
	5 điểm 

	100% =(10 điểm)


	3 điểm

= 30%

 
	3,5 điểm

= 35%


	2 điểm

= 20%


	1,5 điểm

= 15%


	100% =(10 điểm)




B.Đề ra :
Câu 1/( 3,5 điểm )

 a, Khẩu phần là gì? Nguyên tắc lập khẩu phần?            

 b, Hãy xác định lượng thải bỏ A1 lượng thực phẩm ăn được A2, Năng lượng    

                cung cấp khi sử dụng một số thực phẩm sau: 

	Thực phẩm 
	Khối lượng
	   Thành phần dinh dưỡng
	Năng lượng

	
	A
	A1
	A2
	protein
	lipit
	gluxit
	

	Ngô tươi
	
	
	
	
	
	
	

	Cải canh
	
	
	
	
	
	
	


( Biết thành phần dinh dưỡng trong 100g :

- Cải canh  tỉ lệ thải bỏ  là 24% ; Protein có 1,7g, 0 lipit, Gluxit có 2,1g và  cung cấp 15 kcal.

- Ngô tươi cái tỉ lệ thải bỏ  là  45% ;  Protein có 4,1g, lipit có 2,3g; Gluxit có 39,6 g và  cung cấp 196 kcal. ) 
Câu 2/( 1,5 điểm )  Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thé nào?

Câu 3/( 2 điểm )   Làm cách nào để nhận biết một con ếch bị đứt rễ trước hay rễ sau? Câu 4( 3 điểm )   Em h·y lÊy mét vÝ dô vÒ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn ®­îc thµnh lËp ë vËt nu«i. H·y tr×nh bµy qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¶n x¹ ®ã.
C. Đáp án

Câu 1/
 - Khẩu phần là lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày. (0,5đ )

    - Nguyên tắc :

  + Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của cơ thể. ( 0,5đ )

  + Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, vitamin, muối khoáng. ( 0,5đ )

  + Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. ( 0,5đ )

    b, Hãy xác định lượng thải bỏ A1 lượng thực phẩm ăn được A2, Năng lượng  cung cấp khi sử dụng một số thực phẩm sau: 

	Thực phẩm 
	Khối lượng
	   Thành phần dinh dưỡng
	Năng lượng

	
	A
	A1
	A2
	protein
	lipit
	gluxit
	

	Ngô tươi
	200
	90
	110
	451
	253
	4356
	21560

	Cải canh
	300
	72
	228
	387,6
	    0
	 478,8
	  3420


    Mỗi ý 0,75đ

Câu 2/(1,5 đ )
 - Cấu tạo : Hệ bài tiết nước tiểu gồm:Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Thận gồm 2 quả với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và  hình thành nước tiểu.

Câu 3/ (2 đ )
 Cách nhận biết :

- Dùng HCl 1% để kính thích ( tác động ). ( 0,5đ )

- Nếu 3 chân co, một chân không co thì bị đứt rễ trước. ( 0,75đ )

- Nếu cả 4 chân đều không co thì bị đứt rễ sau. ( 0,75đ )

 C©u 4. HS lÊy ®óng vÝ dô                  (1,0®).


Nªu ®­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh (1,5®).

4. Củng cố:

- Thu bài

- GV nhận xét thái độ làm bài của HS, sửa bài để HS tự đánh giá kết quả.
5. Dặn dò:
- Ôn tập lại những kiến thức mà em chưa nắm vững.

- Đọc bài 53.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 15/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 21/3/2018       

                                     8A:    /3/2018                      
       Chương X: Nội tiết

Tiết 58 - Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :

- Thấy được những đặc điểm giống nhau và khác nhau của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

- Xác định rõ tên, vị trí của các tuyến nội tiết.

- Trình bày được tính chất và vai trò của hoocmon.


2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.


3. Thái độ:

- Có ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: Hình: 55.1 - 3.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

   
   8A: …………………………...................................
   
   8B: …………………………...................................

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu ý nghĩa của giấc ngủ? Biện pháp để có giấc ngủ tốt? Vì sao tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế thần kinh?

3. Bài mới: Ngoài cơ chế thần kinh, các cơ quan trong cơ thể còn chịu sự chi phối hoạt động theo cơ chế thể dịch. Thành phần nào đóng vai trò chính trong cơ chế thể dịch? 
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Đặc điểm hệ nội tiết(10p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:
? Th«ng tin trªn cho ta biÕt vÊn ®Ò g×?

 Hệ nội tiết có đặc điểm gì?

Hoạt động 2:
Phân biệt tuyến nội tiết với ngoại tiết(15p)
GV chiếu H.55.1 - 2, yêu cầu HS quan sát, thảo luận, trả lời câu hỏi:

+ Nêu sự khác biệt giữa tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết?

+ Kể tên các tuyến mà em đã biết? Chúng thuộc loại tuyến nào? Vì sao?

GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, cho toàn lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

GV giíi thiÖu mét sè tuyÕn chÝnh.
? S¶n phÈm cña tuyÕn néi tiÕt lµ g×?
GV yêu cầu HS quan sát H.55.3: Nêu tên và vị trí của các tuyến nội tiết?

Hoạt động 3: Hooc mon(10p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Hoocmon có những tính chất gì?

HS phát biểu, 

Lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV phân tích thêm bằng các ví dụ thực tế.

Trong trường hợp cơ thể bình thường chúng ta có thể phát hiện được vai trò của hoocmon không?
? Vậy chúng ta chỉ thấy được vai trò của hoocmon khi nào?

? Hooc m«n cã vai trß g×?
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Đặc điểm hệ nội tiết

TuyÕn néi tiÕt s¶n xuÊt hoocmon theo đường máu đến co quan đích.
2. Phân biệt tuyến nội tiết với ngoại tiết

- Tuyến ngoại tiết: Chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động.

- Tuyến nội tiết: Chất tiết ngấm vào máu tới cơ quan đích.

- Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết vừa làm nhiệm vụ ngọi tiết: Tuyến tụy, tuyến sinh dục.

- Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết là hoocmon.

3. Hoocmon

a. Tính chất của hoocmon

- Tính đặc hiệu: Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng tới một hay một số cơ quan xác định.

- Hoạt tính sinh học cao: chỉ cần một lượng nhỏ đã gây ra tác động.

- Không mang tính đặc trưng cho loài: Các loài khác nhau có hoocmon giống nhau.

b. Vai trò của hoocmon
- Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể. 

- Đièu hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.
* Kết luận chung: SGK



4. Củng cố:


So sánh cấu tạo và chức năng tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết?

5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc "Em có biết?"

- Đọc bài 56.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
                                                  Kiểm tra KHDH ngày  17/3/2018

                                                 Ký duyệt của tổ phó

                                                   Nguyễn Thị Nga
Ngày xây dựng kế hoạch: 21/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 27/3/2018       

                          8A:  28/3/2018                     
Tiết 59 - Bài 56: TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :

- Trình bày được vị trí, cấu tạo, chức năng của tuyến yên và tuyến giáp.

- Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do hoocmon của tuyến đó tiết quá nhiều hoặc ít


2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến yên, tuyến giáp.


- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.


- Kĩ năng lắng nghe tích cực.

3. Thái độ: Có ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ.
  4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:  Hình: 55.3, Hình: 56.1 - 3.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

  
  8A: …………………………...................................
  
  8B: …………………………...................................


2. Kiểm tra bài cũ: 

          Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết? Có những tuyến nội tiết nào?

3. Bài mới: Tuyến yên và tuyến giáp có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động của cơ thể. Vậy chúng có cấu tạo và chức năng như thế nào?

	
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:Tuyến yên(20p)
GV chiếu H.55.3: Yêu cầu HS xác định vị trí của tuyến yên?

Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, bảng 56.1 trả lời câu hỏi:

+ Tuyến yên có cấu tạo như thế nào?

+ Hoocmon của tuyến yên tác động đến những cơ quan nào?

HS trình bày, lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

Hoạt động 2:Tuyến giáp(15p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H.56.2 trả lời câu hỏi:

+ Nêu vị trí tuyến giáp?

+ Cấu tạo và tác dụng của tuyến giáp?

HS phát biểu, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận:

+ Nêu ý nghĩa của cuộc vận động "Toàn dân dùng muối Iôd"?

+ Phân biệt bệnh bướu cổ và bệnh base down về nguyên nhân và hậu quả?
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Tuyến yên

- Vị trí: Nằm ở nền sọ, có liên quan đến vùng dưới đồi.

- Cấu tạo: gồm 3 thùy.

+ Thùy trước: Tiết hoocmon kích thích hoạt động của các tuyến nội tiết khác: tuyến sinh dục, tuyến giáp, tuyến trên thận,… và các cơ quan như cơ, xương,…

+ Thùy giữa: Chỉ phát triển ở trẻ em, có tác dụng phân bố sắc tố da.

+ Thùy sau: Tiết hoocmon điều hòa mọt số quá trình sinh ly trong cơ thể: giữ nước, tiết sữa, co bóp tử cung lúc đẻ,…

- Hoạt động: Chịu sự chi phối trực tiếp hay gián tiếp của hệ thần kinh.

2. Tuyến giáp

- Vị trí: trước sụn giáp của thanh quản, nặng khoảng 20 - 25g.

- Hoocmon Tiroxin có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hóa ở tế bào.

- Cấu tạo: gồm nang tuyến và tế bào tiết.

- Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò điều hòa trao đổi Ca và P trong máu.

* Kết luận chung: SGK



4. Củng cố:


So sánh vị trí, cấu tạo và chức năng tuyến yên và tuyến giáp?

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc "Em có biết?"

- Đọc bài 57, ôn lại chức năng tuyến tụy ngoại tiết.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 22/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 28/3/2018       

                          8A: 30/3/2018                      

Tiết 51 - Bài 57: TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :

- Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy.

- Sơ đồ hóa chức năng của tuyến tụy trong sự đièu hòa lượng đường trong máu

- Trình bày được cấu tạo và chức năng của tuyến trên thận.


2. Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ: Có ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: Hình: 57.1  - 2.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 8A: …………………………...................................
      
                            8B: …………………………...................................

 2. Kiểm tra bài cũ:  Trình bày đặc điểm cấu tạo, chức năng của tuyến yên?   
          3. Bài mới: Như các em đã học, tuyến tuỵ có chức năng ngoại tiết là tiết dịch tuỵ vào tá tràng tham gia vào tiêu hoá thức ăn, vừa có chức năng nội tiết, cùng với tuyến trên thận, tuyến tuỵ tham gia vào quá trình điều hoà lượng đường trong máu. Vậy hoạt động của 2 tuyến này như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:Tuyến tụy(20p)

GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK.

? Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em đã biết? Đó là chức năng nội tiết hay ngoại tiết? Vì sao?

GV chiếu H.57.1, yêu cầu HS đọc thông tin SGK phân biệt chức năng nội tiết và chức năng ngoại tiết của tuyến tụy?

GV yêu cầu HS quan sát H.57.1

HS tự nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

? Trình bày vai trò của hai hoocmon tuyến tụy?

? Tác động đối lập cúa hai hooc môn tuyến tụy có ý nghĩa gì đối với cơ thể?

HS hoạt động cặp nhóm, trao đổi, bổ sung.

GV yêu cầu đại diện 1 nhóm lên trình bày.Nhóm khác nhận xét. 

GV nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 2:Tuyến trên thận(15p)

GV chiếu H.57.2, yêu cầu HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận, trả lời câu hỏi:

+ Vị trí của tuyến trên thận?

+ Trình bày cấu tạo của tuyến trên thận?

+ Chức năng của từng phần?

HS thảo luận nhóm,

GV yêu cầu đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.Nhóm khác nhận xét. GV nhận xét, bổ sung.

GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, cho toàn lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

Gọi 1 HS đọc kết luận chung
	1. Tuyến tụy

- Tuyến tụy vừa thực hiện chức năng ngoại tiết vừa làm chức năng nội tiết.

- Chức năng nội tiết do các tế bào đảo tụy thực hiện:

+ Tế bào (: tiết hoocmon glucagôn biến đổi glicogen thành glucose.

+ Tế bào (: tiết insulin biến đổi glucose thành glicogen.

- Nhờ tác động đối lập nhau của 2 loai hoocmon trên mà tỷ lệ đường huyết luôn ổn định đảm bảo cho các hoạt động sinh lý của cơ thể diễn ra bình thường.

2. Tuyến trên thận
- Vị trí: gồm một đôi tuyến nằm trên đỉnh hai quả thận.

- Cấu tạo, chức năng:

+ Màng liên kết.

+ Vỏ tuyến: gồm 3 lớp:

Lớp cầu: tiết hoocmon điều hòa trao đổi muối Na+ và K+.

Lớp sợi: tiết hoomon điều hòa đường huyết.

Lớp lưới: tiết hoocmon điều hòa sinh dục nam.

+ Tủy tuyến: tiết hai loại hoocmon  adrênalin và no-adrênalin: gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, giãn phế quản,… góp phần cùng glucagôn điều hòa lượng đường huyết.

* Kết luận chung: SGK



4. Củng cố: Trình bày quá trình điều hòa lượng đường trong máu nhờ tác dụng của hoocmon tuyến tụy bằng sơ đồ?

5. Hướng dẫn học ở nhà: Học, trả lời các câu hỏi SGK Đọc "Em có biết?"

IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
                                             Kiểm tra KHDH ngày  24/3/2018

                                                 Ký duyệt của tổ phó

                                                   Nguyễn Thị Nga
Ngày xây dựng kế hoạch: 25/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:   /3/2018       

                                     8B:   /3/2018       
Tiết 52 - Bài 58: TUYẾN SINH DỤC

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :


- Trình bày được chức năng của tinh hòan và buồng trứng.


- Kể tên và nêu được tác dụng của các hoocmon sinh dục nam và nữ.


2. Kỹ năng:


- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích.

- Kĩ năng tự nhận thức: tự tin, thoải mái chia sẻ về những thay đổi và vướng mắc của bản thân khi đến tuổi dậy thì.


- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến sinh dục.


- Kĩ năng ứng xử, giao tiếp trong khi thảo luận.


- Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm.

3. Thái độ:


- Có ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ.
4. Các năng lực cần đạt: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: Hình: 58.1 - 3.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ bảng 58.1 - 2.

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.


  1. Ổn định lớp: 

      
  8A: …………………………...................................

     
  8B: …………………………...................................


2. Kiểm tra bài cũ: 

- Trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến trên thận?

          - Nêu quá trình điều hòa lượng đường trong máu nhờ hoocmon của tuyến tụy?     

          3. Bài mới: Khi phát triển đến độ tuổi nhất định thì cơ thể các em bắt đầu có sự biến đổi. Vì sao có sự biến đổi đó?

	 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Tinh hoàn và hoocmon sinh dục nam(18p)
GV chiếu H.58.1 - 2, phân tích. Yêu cầu HS hoàn thành bài tập điền từ.

Các nhóm thảo luận, hòan thành bài tập. Lớp trao đổi hoàn thiện kiến thức.

1. LH, 2. C¸c TB kÏ, 3. Test«stªr«n

Từ nội dung bài tập hãy trả lời câu hỏi:

+ Tinh hoàn có chức năng gì?

+ Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 58.1?

+ Theo em dấu hiệu nào là cơ bản nhất? xuÊt tinh lÇn ®Çu.
+ GV kưu ý HS cần giữ vệ sinh cơ thể thường xuyên, đặc biệt là vệ sinh cơ quan sinh dục.

Hoạt động 2: Buồng trứng và hoocmon sinh dục nữ(17p)
GV chiếu H.58.3, phân tích quá trình hình thành trứng và thể vàng. yêu cầu HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận, hoàn thành bài tập điền từ.

HS thảo luận nhóm, hoàn thành bài tập

1. TuyÕn yªn, 2. Nang trøng, 3. ¥str«gen, 

4.  Pr«gestªr«n.
GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, cho toàn lớp trao đổi, hoàn thiện đáp án.

+ Buồng trứng có chức năng gì?

+ GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận hoàn thành bảng 58.2?

+ Theo em, dấu hiệu nào là cơ bản nhất? b¾t ®Çu cã kinh.
GV cần chú ý giáo dục ý thức vệ sinh kinh nguyệt.

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Tinh hoàn và hoocmon sinh dục nam

- Chức năng của tinh hoàn:

+ Sản xuất tinh trùng.

+ Tiết hoocmon sinh dục nam: testosteron có tác dụng gây nên những biến đổi của cơ thể nam ở tuổi dậy thì.

- Các biến đổi: Bảng 58.1 SGK.

2. Buồng trứng và hoocmon sinh dục nữ

- Chức năng của buồng trứng:

+ Sản xuất tế bào trứng.

+ Tiết hoocmon sinh dục nữ (estrogen) và hoocmon thể vàng (progesteron).Hoocmon estrogen gây ra những biến đổi trên cơ thể nữ giới ở tuổi dậy thì.

- Các biến đổi: Bảng 58.2 SGK
* Kết luận chung: SGK


 
4. Củng cố:


Dấu hiệu  nhận biết khả năng sinh sản ở nam và nữ là gì? Theo em, ở giai đoạn này có nên thực hiện chức năng sinh sản chưa? Vì sao?
 
5. Hướng dẫn học ở nhà:

- Học, trả lời các câu hỏi SGK


- Đọc "Em có biết?"


- Đọc bài 59.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 29/3/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8B: 04/4/2018       

                          8A:  06/4/2018                     
Tiết 62 - Bài 59 
SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :

- Nêu được ví dụ chứng minh cơ thể tự điều hòa trong hoạt động nội tiết.

- Hiểu rõ sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong cơ thể.


2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích.


3. Thái độ:

- Có ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ.
4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: Hình 59.1 - 3.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

      
  8A: …………………………...................................

     
   8B: …………………………...................................


2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày chức năng của buồng trứng và tinh hoàn?    
          3. Bài mới: Các tuyến nội tiết hoạt động theo cơ chế nào? Chúng có chịu sự chi phối của hệ thần kinh hay không?

	
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1:
Điều hòa hoạt động các tuyến nội tiết(20p)
+ Kể tên các tuyến néi tiết đã học?

+ Tuyến nào chịu ảnh hưởng của hoocmon tuyến yên? TuyÕn sinh dôc, tuyÕn gi¸p, tuyÕn trªn thËn.
GV Gi¶ng.
+ Vậy, tuyến yên có vai trò gì?

GV chiếu H.59.1 - 2, phân tích. Yêu cầu HS trình bày sự điều hòa của tuyến giáp và tuyến trên thận?

Các nhóm thảo luận, Gv treo tranh gọi đại diện các nhóm lên trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung.

Hoạt động 2:
Phối hợp hoạt động các tuyến nội tiết(15p)
+ Lượng đường trong máu được giữ tương đối ổn định là nhờ đâu? Nhê t¸c ®éng c¸c hoocm«n cña TB ë ®¶o tuþ.
HS nhớ lại kiến thức bài 57, trình bày.

GV đưa thông tin có vấn đề:

Trong thực tế khi lượng đường huyết giảm mạnh thì có nhiều tuyến nội tiết cïng tham gia điều hòa làm tăng đường huyết trở lại. 
Vậy, theo em có những hoocmon của tuyến nào tham gia vào quá trình làm tăng đường huyết? TuyÕn trªn thËn, tuyÕn tuþ.
+ Tr×nh bµy sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c tuyÕn néi tiÕt? khi ®­êng huyÕt gi¶m. tuyÕn tuþ tiÕt glucag«n, vá tuyÕn trªn thËn tiÕt cooctiz«n lµm t¨ng ®­êng huyÕt. Ngoµi ra cßn cã a®renalin vµ noa®renalin cña phÇn tuû tuyÕn còng gãp phÇn cïng glucag«n lµm t¨ng ®­êng huyÕt.

GV chiếu H.59.3, yêu cầu HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận, lên bảng trình bày.

+ Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết thể hiện như thế nào?

+ Sù phèi hîp ho¹t ®éng ®ã cã ý nghÜa g×?
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Điều hòa hoạt động các tuyến nội tiết

- Tuyến yên tiết hoocmon điều hòa hoạt động các tuyến nội tiết khác.

- Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của hoocmon do các tuyến nội tiết khác tiết ra. Đó gọi là cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ luồng thông tin ngược.

2. Phối hợp hoạt động các tuyến nội tiết

- Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động nhằm đảm bảo các quá trình sinh lý của cơ thể diễn ra bình thường.

* Kết luận chung: SGK



4. Củng cố:


Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết khác?

5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc bài 60, kẻ bảng 60.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
                                             Kiểm tra KHDH ngày  31/3/2018

                                                 Ký duyệt của tổ phó

                                                   Nguyễn Thị Nga
Ngày xây dựng kế hoạch: 01/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:     /4/2018      

                          8B:     /4/2018                      
Chương XI: SINH SẢN
Tiết 63 - Bài 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :

 - Kể tên và chỉ trên tranh các bộ phận của cơ quan sinh dục nam.

 - Nêu được chức năng các bộ phân đó.

 - Nêu được đặc điểm cấu tạo, hoạt động của tinh trùng.


2. Kỹ năng:

 - Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích.


3. Thái độ:

 - Có ý thức đúng đắn v     cơ quan sinh sản của cơ thể và vệ sinh đúng cách.
 4. Các năng lực cần đạt: NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.


II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: Hình 60.1  - 2 Sgk.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp: 

          8A: …………………………...................................

          8B: …………………………...................................


2. Kiểm tra bài cũ: 

  
Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy?     
           3. Bài mới: Các cơ quan sinh sản có chức năng quan trọng là sinh sản duy trì nòi giống. Vậy, chúng có cấu tạo và hoạt động như thế nào?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ quan sinh dục nam(20p)
+ Cơ quan sinh dục nam gồm những bộ phận nào?
+ Chức năng của từng bộ phận?

+ Hoàn thành bài tập điền từ

1. Tinh hoàn, 2: Mào tinh, 3: Bìu, 4: ống dẫn tinh, 5: Túi tinh.
GV chiếu H.60.1, phân tích. Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi
Các nhóm thảo luận, Gv treo tranh gọi đại diện các nhóm lên trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn thiện

Hoạt động 2:
Tinh hoàn và tinh trùng(15p)
+ Tinh trùng được sản xuất ra từ khi nào?
+ Tinh trùng được sản xuât ở đâu? hình thành như thế nào? Tinh trùng được sản sinh trong ống sinh tinh từ TB gốc qua phân chia giảm nhiễm ( tinh trùng.
+ Tinh trùng có đặc điểm hình thái cấu tạo và hoạt động như thế nào?

+ Tinh trùng có mấy loại?

+ Tinh trùng sống được bao lâu? 
HS nhớ lại kiến thức bài 58, và kiến thức vừa mới học, quan sát H.60.2, trình bày.
Lớp trao đổi, bổ sung hoàn thiện

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Các bộ phận của cơ quan sinh dục nam

 Cơ quan sinh dục nam gồm:

- Tinh hoàn: là nơi sản xuất tinh trùng.

- Túi tinh: là nơi chứa tinh trùng.

- ống dẫn tinh: dẫn tinh trùng tới túi tinh.

- Dương vật: đưa tinh trùng ra ngoài, là cơ quan giao cấu.

- Tuyến hành, tuyến tiền liệt: tiết dịch nhờn 

2. Tinh hoàn và tinh trùng
- Tinh trùng được sản xuất bắt đầu từ thời kỳ dậy thì chính thức.

- Kích thước nhỏ (0,06mm) gồm đầu, cổ, đuôi dài.

- Có 2 loại tinh trùng: X và Y.
- Tinh trùng chỉ sống được khoảng 3-4 ngày trong âm đạo.
* Kết luận chung: SGK



4. Củng cố:

- Làm bài tập ghép đôi bảng 60 SGK trang 189 SGK

5. Dặn dò:
- Học, trả lời các câu hỏi SGK,  Đọc "Em có biết?"

- Đọc bài 61, kẻ bảng 61.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 05/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:     /4/2018       

                          8B:     /4/2018                      
Tiết 64 - Bài 61: CƠ QUAN SINH DỤC NỮ

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :

- Kể tên và chỉ trên tranh các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ.

- Nêu được chức năng các bộ phân đó.

- Nêu được đặc điểm cấu tạo, hoạt động của trứng.


2. Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ:

- Có ý thức đúng đắn về cơ quan sinh sản của cơ thể và vệ sinh đúng cách.
4. Các năng lực cần đạt: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: Tranh hình: 61.1 - 2.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà, kẻ bảng 61.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


1. Ổn định lớp:  8A: …………………………...................................
       
                           8B: …………………………...................................

2. Kiểm tra bài cũ: 
Trình bày chức năng các bộ phận của cơ quan sinh dục nam?   
           3. Bài mới: Cơ quan sinh dục nữ có chức năng đặ biệt là mang thai và sinh con. Vậy cấu tạo và hoạt động của nó như thế nào?
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Các bộ phận 
của cơ quan sinh dục nữ(20p)
Gv yªu cÇu HS quan s¸t tranh h×nh .

+ Hoàn thành bài tập điền từ:1. Buång trøng, 2. phÔu dÉn trøng, 3. tö cung, 4. ©m ®¹o, 5. cæ tö cung, 6. ©m vËt, 7. èng dÉn n­íc tiÓu, 8. ©m ®¹o.
GV chiếu H.61.1, phân tích. Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi

+ Cơ quan sinh dục nữ gồm những bộ phận nào? Chức năng từng bộ phận?
Các nhóm thảo luận, Gv treo tranh gọi đại diện các nhóm lên trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn thiện

GV yªu cÇu HS lµm BT 1/ SGK / 192
a. èng dÉn n­íc tiÓu b. tuyÕn tiÒn ®×nh

c. èng dÉn trøng     d. sù rông trøng

e. èng dÉn n­íc tiÓu        g. tö cung

h. thÓ vµng, hµnh kinh/  kinh nguyÖt.
Hoạt động 2:
Trứng  và buồng trứng(15p)
+ Trứng được sản xuất ra từ khi nào?

+ Trứng được sản xuât ở đâu? Hình thành như thế nào?
+ Trứng có đặc điểm hình thái cấu tạo và hoạt động như thế nào?

+ Cã mÊy lo¹i TB trøng?

+ Thêi gian trøng sèng lµ bao l©u?

HS nhớ lại kiến thức bài 58, và kiến thức vừa mới học, quan sát H.61.2, trình bày.

Lớp trao đổi, bổ sung hoàn thiện

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ

*  Cơ quan sinh dục nữ gồm:

- Buồng trứng: là nơi sản xuất tế bào trứng.

- Phểu, ống dẫn trứng: thu, dẫn trứng

- Tử cung: đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã thụ tinh.
- Âm đạo: TiÕp nhËn tinh trïng, thông với tử cung

- Tuyến tiền đình: tiết dịch nhờn làm giảm ma sát trong quan hệ.

- Âm vật, lỗ đái,..
2. Trứng  và buồng trứng

- Trứng được sản xuất ở buồng trứng bắt đầu từ thời kỳ dậy thì chính thức.
- Kích thước lớn hơn tinh trùng, chứa nhiều chất dinh dưỡng, không di chuyển được.

- Có 1 loại trứng mang NST X

- Trứng chỉ sống được khoảng 1 ngày sau khi rụng và nếu được thụ tinh sẽ phát triển thành thai.

* Kết luận chung: SGK



4. Củng cố:
 Làm bài tập ghép đôi bảng 61 SGK trang 192 SGK

5. Hướng dẫn học ở nhà: Đọc "Em có biết?". Đọc bài 62.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

..........................................................................................................................................................................................................................................................
                                                 Kiểm tra ngày  07/4/2018

                                                 Ký duyệt của tổ phó

                                                   Nguyễn Thị Nga
Ngày xây dựng kế hoạch: 10/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:     /4/2018       

                          8B:     /4/2018                      
Tiết 65 - Bài 62
 THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAI

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 


1. Kiến thức :

- Chỉ rõ được điều kiện của sự thu tinh và thụ thai.

- Trình bày được sự nuôi dưỡng thai trong quá trình mang thai và điều kiện đảm bào cho thai phát triển.

- Giải thích được hiện tượng kinh nguyệt


2. Kỹ năng:  Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, liên hệ thực tế


3. Thái độ: Có ý thức giữ vệ sinh kinh nguyệt.
4. Các năng lực cần đạt: hợp tác, giao tiếp, tư duy sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: Tranh hình: 62.1 - 3.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
          III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

 1. Ổn định lớp: 8A: ………………………….........
      
                            8B: ………………………….........

2. Kiểm tra bài cũ:
               Trình bày chức năng các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ?    
          3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Thụ tinh và thụ thai
(20p)
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và quan sát H.62.1 - 2, trả lời các câu hỏi:

+ Thế nào là thụ tinh và thụ thai?
+ Điều kiện cho sự thụ tinh và thụ thai là gì?

HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi

Các nhóm thảo luận, trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn thiện
Hoạt động 2: Sự phát triển của thai
 và nuôi dưỡng thai(10p)
+ Quá trình phát triển của thai diễn ra như thế nào?

+ Sức khỏe của mẹ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai?

+ Trong quá trình mang thai người mẹ cần làm gì và tránh điều gì để thai phát triển tốt và sinh con ra khỏe mạnh.

HS tìm hiểu thông tin SGK, thông tin thực tế, trả lời câu hỏi.

Lớp trao đổi, bổ sung hoàn thiện

Hoạt động 3: Hiện tượng kinh nguyệt
(15p)
GV chiếu H.62.3, mô tả quá trình phát triển của trứng qua một chu kỳ.

+ Hiện tượng kinh  nguyệt là gì?

+ Kinh nguyệt xảy ra khi nào? Do đâu?

GV phân tích ý nghĩa của hiện tượng kinh nguyệt.
*Cần vệ sinh kinh nguyệt như thế nào?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung
	1. Thụ tinh và thụ thai

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng tạo thành hợp tử.

- Điều kiện: Trứng phải gặp được tinh trùng ở đoạn 1/3 ngoài vào của ống dẫn trứng.

- Thụ thai là trứng được thụ tinh bám vào thành tử cung tiếp tục phát triển thành thai.

- Điều kiện: Trứng thụ tinh phải bám vào thành tử cung.
2. Sự phát triển của thai và nuôi dưỡng thai

- Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.

- Khi mang thai người mẹ cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và tránh các chất kích thích có hại như rượu, thuốc lá,

3. Hiện tượng kinh nguyệt

- Kinh nguyệt là hiện tượng trứng rụng không được thụ tinh, lớp niêm mạc tử cung bong ra, thoát ra ngoài cùng với máu và dịch nhầy.

- Kinh nguyệt xảy ra theo chu kỳ 28 - 32 ngày.

- Kinh nguyệt đánh dấu chính thức tuổi dậy thì ở em gái.

* Kết luận chung: SGK



4. Củng cố: Làm bài tập điền từ ở SGK trang 195 SGK

5. Dặn dò: - Hoàn thành bài tập điền từ vào vở.  Đọc "Em có biết?"
        
        - Đọc bài 63, tìm hiểu tác hại của việc có thai ở tuổi vị thành niên.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 12/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:    /4/2018       

                          8B:     /4/2018                     
Tiết 66 - Bài 63
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

I.  MỤC TIÊU:  Học xong bài này HS có khả năng:

1. Kiến thức


- Nêu được ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình.

- Thấy được nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên.

- Giải thích được cơ sở khoa học cña các biện pháp tránh thai, từ đó xác định được các nguyên tắc tránh thai.

2. Kỹ năng

- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, liên hệ thực tế

3. Thái độ: Yêu thích môn học.
4. Các năng lực cần đạt: hợp tác, giao tiếp, tư duy sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ.


1. Giáo viên: H.63.1  - 2.


2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


  1. Ổn định lớp: 

     
   8A: …………………………...................................

     
   8B: …………………………...................................

          2. Kiểm tra bài cũ: 
         ?  Thế nào là thụ tinh và thụ thai? Điều kiện cho sự thụ tinh và thụ thai là gì?
         3. Bài mới: Chúng ta đã biết hình thành 1 cá thể mới qua các lớp động vật còn ở người thì sao ? Thai nhi được phát triển trong cơ thể mẹ như thế nào ? 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu ý nghĩa của việc tránh thai là gì ? (10p)
Mục tiêu:- Phân tích được ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình

- GV nêu câu hỏi :
? Em hãy cho biết nội dung của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình ? 
GV cho thảo luận nhóm: 
? Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch có ý nghiã như thế nào ? Cho biết lý do ?
? Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào ? 
· Học sinh trao đổi nhóm dưạ trên những hiểu biết của mình qua phương tiện thông tin đại chúng . 

· Không sinh con quá sớm ( trước 20 tuổi ) 

· Không để dày , nhiều .

· Đảm bảo chất lượng cuộc sống 

· Mỗi người phải tự giác nhận thức để thực hiện

HS: Đại diện nhóm trình bày đáp án ( nhóm khác nhận xét bổ sung 

GV nêu vấn đề : 
· Điều gì sẽ xảy ra khi có thai ở tuổi còn đang đi học ( tuổi vị thành niên )?

· Em nghĩa như thế nào khi học sinh THCS được học về vấn đề này ? 

· Em có biết hiện nay có nhiều trẻ em tuổi vị thành niên có thai hay không ? Thái độ của em như thế nào trước hiện tượng này ? 

Gv: tích hợp GDMT: Nếu không thực hiện cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch sẽ dẫn đến dân số tăng nhanh kéo theo nhiều hậu quả xấu như đói nghèo, bệnh tật, ốm đau…(vì suy dinh dưỡng, không đủ chất), trình độ dân trí thấp. Đồng thời cũng dẫn tới việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên động thực vật quá mức làm suy giảm, cạn kiệt các nguồn tài nguyên này.

Hoạt động 2 : Những nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên(15p) 

GV cho hs thảo luận toàn lớp 
HS: Cá nhân tự nghiên cứu thông tin SGK tr 197.

GV cần khẳng định cả học sinh nam và nữ đều phải nhận thức về vấn đề này , phải có ý thức bảo vệ , giữ gìn bản thân , đó là tiền đề cho cuộc sống sau này .
Hoạt động 3 : Tìm hiểu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai(10p)
· GV nêu yêu cầu : 

· Dưạ vào điều kiện thụ tinh và thụ thai , hãy nêu các nguyên tắc để tránh thai ? 
· Cần có những biện pháp nào để thực hiện nguyên tắc tránh thai ? 
GV cho học sinh thảo luận :

HS:Thảo luận nhóm thông nhất ý kiến và yêu cầu trả lời : 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả ( nhóm khác nhận xét bổ sung.

· Nhóm thống nhất chọn phương tiện tránh thai phù hợp với nguyên tắc .

· Các nhóm nhận xét và bổ sung cho nhau .nguyên tắc tránh thai ,

Cho học sinh quan sát bao cao su , thuốc tránh thai ……

GV cho một nhóm đọc tên nguyên tắc và nhóm khác đọc phương tiện sử dụng

· Học sinh đọc kết luận cuối bài .


	I . Tìm hiểu ý nghĩa của việc tránh thai là gì ? 

· Ý nghiã của việc tránh thai : 

· Việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình : Đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ và chất lượng cuộc sống . 

· Đối với học sinh ( tuổi vị thành  niên ) có con sớm ảnh hưởng tới sức khoẻ , học tập và tinh thần 

II . Những nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên :
· Có thai ở tuổi vị thành niên là nguyên nhân tăng nguy cơ tử vong và gây nhiều hậu quả xấu .
III . Tìm hiểu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai . 

· Nguyên tắc tránh thai : 

· Ngăn trứng chín và rụng 

· Tránh không để tinh trùng gặp trứng .

· Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh .

· Phương tiện tránh thai : Bao cao su , thuốc tránh thai , vòng tránh thai 
Kết luận chung :



4. Củng cố :

1 . Nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm , ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên . Phải làm gì để điều đó không xảy ra ? 

2 . Cho học sinh hoàn thành bảng 63 : Các phương tiện sử dụng để tránh thai 

 
5. Dặn dò :

 - Học bài và trả lời câu hỏi SGK 

 
-  Đọc mục : “ Em có biết ?“,Tìm hiểu về các bệnh lây qua đường tình dục
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
                                                 Kiểm tra ngày  14/4/2018

                                                 Ký duyệt của tổ phó

                                                   Nguyễn Thị Nga
Ngày xây dựng kế hoạch: 17/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:    /4/2018       

                          8B:    /4/2018                      
Tiết 67 - Bài 64 
CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC
(BỆNH TÌNH DỤC)
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức:

  - Nêu sơ lược các bệnh lây qua đường sinh dục( Lậu, giang mai. HIV/AIDS).

  -  Nêu được những đặc điểm sống chủ yếu của các tác nhân gây bệnh ( Vi khuẩn lậu, giang mai và vi rút gây AIDS ) và triệu chứng để có thể phát hiện sớm , điều trị đủ liều . 

  - Xác định rõ các con đường lây truyền để tìm cách phòng ngừa đối với mỗi bệnh . 

 2. Kỹ năng: Phát triển kỹ năng tổng quá hoá kiến thức, thu thập thông tin và tìm kiến thức. Kỹ năng hoạt động nhóm .

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác phòng tránh, sống lành mạnh . 
4. Các năng lực cần đạt: hợp tác, giao tiếp.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:  H.57.1  - 2.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 

            8A: …………………………...................................

            8B: …………………………...................................
2. Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai ?

3. Bài mới: Các bệnh lây qua con đường quan hệ tình dục được gọi là bệnh tình dục( hay bệnh xã hội). Ở Việt Nam bệnh đang phổ biến là bệnh lậu, giang mai và AIDS .
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu về tác nhân gây bệnh và triệu chứng biểu hiện của bệnh (13p)
GGV nêu câu hỏi :
? Cho biết tác nhân gây bệnh lậu và giang mai ? 
? Bệnh lậu và giang mai có triệu chứng như thế nào ? 
i. Cá nhân tự nghiên cứu thông tin SGK và bảng 64.1 ; 64.2 tr 200 và 201 

ii. Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến trả lời câu hỏi 

· Đại diện nhóm trình bày đáp án , nhóm khác nhận xét bổ sung ( Học sinh có thể trình bày các giai đoạn tiến triển của bệnh giang mai bằng sơ đồ ) .

GV giảng giải thêm .
· Xét nghiệm máu và bệnh phẩm để phát hiện bệnh 
· Ở cả 2 bệnh này đều nguy hiểm ở điểm : Người bệnh không có biểu hiện gì bên ngoài nhưng đã có khả năng truyền vi khuẩn gây bệnh cho người khác qua quan hệ tình dục . 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu tác hại của bệnh lậu và giang mai(12p)
 GV yêu cầu trả lời câu hỏi : 
+ Bệnh lậu và giang mai gây tác hại  như thế nào ? 
· Học sinh tiếp tục nghiên cứu SGK ( trả lời câu hỏi ( Học sinh khác bổ sung .

· Yêu cầu : Nêu rõ tác hại của bệnh này ở cả nam và nữ . 

GV  giảng thêm về hiện tượng phụ nữ bị lậu khi sinh con ( bình thường) rất dễ bị mù loà vì vi khuẩn lậu ở âm đạo xâm nhập vào mắt gây mù

Hoạt động 3 : Tìm hiểu các con đường lây truyền và cách phòng tránh bệnh(10p) 
· GV nêu câu hỏi : 

· Cho biết con đường lây bệnh lậu và giang mai ? 
· Cần có những cách nào để phòng tránh bệnh lậu và giang mai ?
· Cá nhân tự nghiên cứu SGK và thông tin do GV cung cấp ( ghi nhớ kiến thức . 

· Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến trả lời , 

· Đại diện nhóm trình bày ( nhóm khác bổ sung.
· GV hỏi thêm : 

· Theo em làm thế nào để giảm bớt tỷ lệ người mắc bệnh tình dục trong xã hội hiện nay ? 

( Học sinh rút ra kết luận .

- GV hướng học sinh vào hoạt động có tính chất cộng đồng như là tuyên truyền, giúp đỡ.
	I . Tìm hiểu về tác nhân gây bệnh và triệu chứng biểu hiện của bệnh . 

- Tác nhân gây bệnh : Do song cầu khuẩn và xoắn khuẩn gây nên . 

- Triệu chứng gồm 2 giai đoạn : 

+ Giai đoạn sớm : chưa có biểu hiện . 

+ Giai đoạn muộn ( Trong bảng 64.1 và 64.2 ) 

II . Tìm hiểu tác hại của bệnh lậu và giang mai . 
Tác hại của bệnh lậu và giang mai : ( Bảng 64.1 và 2 

III . Tìm hiểu các con đường lây truyền và cách phòng tránh bệnh 

Cách phòng tránh bệnh tình dục . 

Nhận thức đúng đắn về bệnh tình dục . 

Sống lành mạnh .

Quan hệ tình dục an toàn 





4. Củng cố 

 -  Bệnh lậu và bệnh giang mai do tác nhân nào gây ra và biểu hiện như thế nào ?

- Cần có biện pháp gì để phòng tránh bệnh tình dục ? 

 
5. Dặn dò

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK 


- Đọc mục : “ Em có biết ?“

 
-  Tìm hiểu về bệnh HIV / AIDS .
IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày xây dựng kế hoạch: 18/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:    /4/2018       

                          8B:    /4/2018                      
Tiết 68 - Bài 65: 
 ĐẠI DỊCH AIDS – THẢM HỌA CỦA LOÀI NGƯỜI
I.  MỤC TIÊU: 
1/ Kiến thức: 
- Học sinh trình bày rõ tác hại của bệnh AIDS .Nêu được đặc điểm sống của virút gây bệnh AIDS. 
- Chỉ ra được các con đường lây truyền và đưa ra cách phòng ngưà bệnh AIDS . 
2/ Kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng tổng quá hoá kiến thức, thu thập thông tin và tìm kiến thức. Kỹ năng hoạt động nhóm .
3/ Thái độ : Giáo dục ý thức tự bảo vệ mình tránh bị nhiễm HIV 
4. Các năng lực cần đạt: sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Hình Sgk.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 8A: ………………………….................
                          8B: …………………………..................
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu tác hại của bệnh lậu và bệnh giang mai.    
3. Bài mới: Tại sao nói bệnh AIDS là căn bệnh thế kỷ? Bài học này giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu về HIV / AIDS
(15p)
? Em hiểu gì về AIDS ?
Học sinh trả lời những hiểu biết của mình về AIDS qua báo , tivi...

     GV yêu cầu : Hoàn thành bảng 65.
    GV kẻ sẵn bảng 65 để học sinh chưã bài .
- Mỗi cá nhân nghiên cứu thông tin SGK kết hợp với hiểu biết của mình ( Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến về các nội dung ở bảng 65 

- Đại diện các nhóm lên ghi kết quả vào bảng 65

- Nhóm khác nhận xét bổ sung 

GV đánh giá kết quả của nhóm giúp học sinh hoàn chỉnh bảng 65 .
GV giảng giải thêm về quá trình xâm nhập phá huỷ cơ thể của virút HIV bằng tranh để học sinh hiểu rõ tác hại của bệnh AIDS .
Hoạt động 2 : Đại dịch AIDS 
 - Thảm hoạ của loài người(8p) .

Mục tiêu: Nêu được đặc điểm sống của virút gây bệnh AIDS . 

+ Chỉ ra được các con đường lây truyền và đưa ra cách phòng ngưà bệnh AIDS
? Tại sao đại dịch AIDS là thảm hoạ của loài người ? 
· Học sinh nghiên cứu SGK kết hợp mục “ Em có biết ? “ ( thu thập kiến thức ( trao đổi nhóm ( thống nhất ý kiến trả lời câu hỏi .

· Đại dịch vì lây lan nhanh 

· Bị nhiễm HIV là tử vong .

· Vấn đề toàn cầu .

Đại diện nhóm trình bày ( nhóm khác bổ sung

GV nhận xét đánh giá kết quả thảo luận của nhóm ( hướng học sinh đi đến kết luận những vấn đề chính 
GV giới thiệu thêm tranh : Tảng băng chìm miêu tả AIDS ( số người nhiễm nhiều hơn số đã phát hiện )
Người bị AIDS không có ý thức phòng tránh cho người khác, đặc biệt là gái mại dâm .
Hoạt động 3 : Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV/AIDS(12p)
? Dưạ vào con đường lây truyền AIDS , hãy đề ra các biện pháp phòng ngưà lây nhiễm AIDS ? 
· Cá nhân dưạ vào kiến thức mục I . Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời : 

· An toàn truyền máu, tiêm 

· Mẹ bị AIDS không sinh con 

· Sống lành mạnh, nghiêm cấm hoạt động mại dâm 

· Đại diện nhóm trình bày ( nhóm khác bổ sung 

· GV hỏi thêm : 

· Em cho rằng đưa người mắc HIV / AIDS vào sống chung trong cộng đồng là đúng hay sai ? Vì sao ?

· Em sẽ làm gì để góp sức mình vào công việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch AIDS ? 

· Học sinh phải làm gì để không bị mắc AIDS ? 

? Tại sao nói AIDS nguy hiểm nhưng không đáng sợ ?

Học sinh trả lời câu hỏi .
	I . Tìm hiểu về HIV / AIDS 

- AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

- Tác hại và con đường lây truyền HIV / AIDS ( trong bảng 65 )

II . Đại dịch AIDS – thảm hoạ của loài người : 

- AIDS là thảm hoạ của loài người vì: 

+ Tỉ lệ tử vong rất cao 

+ Không có Vacxin phòng ngừa và thuốc chữa.

+ Lây lan nhanh . 

III . Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV/ AIDS : 
- Chủ động phòng tránh lây nhiễm AIDS : 

- Không tiêm chích ma túy , không dùng chung kim tiêm , kiểm tra máu trước khi truyền .

- Sống lành mạnh chung thủy 1 vợ 1 chồng 

- Người mẹ bị nhiễm AIDS không nên sinh con 

* Kết luận chung: SGK.



4. Củng  cố :  GV cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm .
1 -  AIDS thực sự trở thành thảm hoạ của loài người vì : 

a. (
Tỉ lệ tử vong cao 

b. (
Lây lan nhanh và rộng 

c. (
Không có Vắcxin phòng và thuốc chưã

d. (
Các lưá tuổi đều có thể mắc 

e. (
Chỉ a,b, c

f. (
Cả a, b, c, d

2 -  Các hoạt động nào có thể bị lây nhiễm HIV 

a. (
Ăn chung bát , đuã , muỗi đốt 

b. (
Hôn nhau , bắt tay , cao râu 

c. (
Mặc chung quần áo , sơn sưả móng tay , chung kim tiêm 

d. (
Truyền máu , quan hệ tình dục không an toàn 


5. Hướng dẫn học ở nhà:  Đọc mục “ Em có biết ?“

IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
                                              Kiểm tra ngày  21/4/2018

                                                 Ký duyệt của tổ phó

                                                                   Nguyễn Thị Nga

Ngày xây dựng kế hoạch: 26/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:     /5/2018       

                          8B:     /5/2018                      
Tiết 69 - ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức : Giúp HS:

 - Hệ thống hóa kiến thức đã học của HK II.

 - Nắm được các kiến thức cơ bản đã học 

 - Vận dụng các kiến thức đã học để làm một số bài tập và giải thích một số hiện tượng thực tế.

2. Kĩ năng : Rèn cho HS

 - Kỹ năng nhớ và vận dụng các kiến thức đã học

 - Kĩ năng hệ thống hoá các kiến thức 

3. Thái độ :Giáo dục cho HS ý thức yêu thích môn học
   4. Các năng lực cần đạt: sử dụng ngôn ngữ, hợp tác, giao tiếp.
   II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Hình Sgk.

2. Học sinh:  Đọc trước bài ở nhà.
   III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp: 

        8A: …………………………...................................

       8B: …………………………...................................

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: Chóng ta ®· nghiªn cøu (ë häc ki 2) c¸c vÊn ®Ò : bµi tiÐt, da, thÇn kinh vµ gi¸c quan, néi tiÕt, sinh s¶n.
H«m nay chóng ta sÏ «n l¹i c¸c vÊn ®Ò nµy mét c¸ch cã hÖ thèng.
1.Bảng 66.1: Các cơ quan bài tiết

	Các cơ quan bài tiết chính
	Sản phẩm bài tiết

	Phổi
	CO2, hơi nước

	Da
	Mồ hôi

	Thận
	Nước tiểu ( cặn bã và các chất cơ thể dư thừa)



2. Bảng 66.2: Quá trình tạo thành nước tiểu

	Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu
	Bộ phận thực hiện
	Kết quả
	Thành phần các chất

	Lọc
	Cầu thận
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu đầu loãng:

- Ít chất cặn bã

- Còn nhiều chất dinh dưỡng

	Hấp thụ lại
	Ống thận
	Nước tiểu chính thức
	Nước tiểu đậm đặc các chất tan

- Nhiều cặn bã và chất độc 

- Hầu như không còn chất dinh dưỡng



3. Bảng 66.3: Cấu tạo và chức năng của da

	Các bộ phận của da
	Các thành phần cấu tạo chủ yếu
	           Chức năng của từng 

thành phần

	Lớp biểu bì
	Tầng sừng ( TB chết), TB biểu bì sống, các hạt sắc tố
	Bảo vệ, ngăn vi khuẩn, các hóa chất, ngăn tia cực tím

	Lớp bì
	Mô liên kết sợi, trong đó có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, lông, cơ co chân lông, mạch máu
	Điều hòa nhiệt, chống thấm nước, mềm da. Tiếp nhận các kích thích của môi trường

	Lớp mỡ dưới da
	Mỡ dự trữ
	- Chống tác động cơ học

- Cách nhiệt



4. Bảng 66.4: Cấu tạo và chức năng của các bộ phận thần kinh

	
	Các bộ phận của HTK
	Não
	Tiểu não
	Tủy sống

	
	
	Trụ não
	Não trung gian
	Đại não
	
	

	Cấu tạo
	Bộ phận trung ương
	Chất xám
	Các nhân

não
	Đồi thị và nhân dưới đồi thị
	Vỏ não( Các vùng TK)
	Vỏ tủy não
	Nằm giữa tủy sống thành cột liên tục

	
	
	Chất trắng
	Các đường dẫn truyền giữa não và tủy sống
	nằm xen giữa các nhân
	Đường dẫn truyền nối 2 bán cầu đại não và với các phần dưới
	Đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não với các phần khác của HTK
	Bao ngoài cột chất xám

	
	Bộ phận ngoại biên
	Dây TK não và các dây TK đối giao cảm
	
	
	
	- Dây TK tủy

- Dây TK sinh dưỡng

- Hạch TK giao cảm

	Chức năng chủ yếu
	Điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt độngcủa các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể bằng cơ chế phản xạ ( PXKĐK và PXCĐK)


	TW điều khiển và điều hòa các hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.
	TW điều khiển và điều hòa TĐC, điều hòa nhiệt
	TW của PXCĐK

Điều khiển các hoạt động có ý thức, hoạt dọng tư duy
	Điều hòa và phối hợp các cử động phức tạp
	TW của các PXKĐK về vận động và sinh dưỡng



5. Bảng 66.5: Hệ thần kinh sinh dưỡng

	
	Cấu tạo
	Chức năng

	
	Bộ phận trung ương
	Bộ phận ngoại biên
	

	Hệ thần kinh vận động
	Não

Tủy sống
	Dây TK não

Dây TK tủy
	Điều khiển hoạt động của hệ cơ xương

	Hệ TK sinh dưỡng
	Giao cảm
	Sừng bên tủy sống
	Sợi trước hạch ( ngắn) hạch giao cảm

Sợi sau hạch (dài)
	Có tác dụng đối lập trong điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng

	
	Đối giao cảm
	Trụ não

Đoạn cùng tủy sống
	Sợi trước hạch ( dài) hạch đối giao cảm

Sợi sau hạch (ngắn)
	



6. Bảng 66.6: các cơ quan phân tích quan trọng
	
	Thành phần cấu tạo
	

	
	Bộ phận thụ cảm
	Đường dẫn truyền
	Bộ phận phân tích TW
	Chức năng

	Thị giác
	Màng lưới ( của cầu mắt)
	Dây TK thị giác ( dây II)
	Vùng thị giác ở thủy chẩm
	Thu nhận kích thích của sóng ánh sáng từ vật

	Thính giác
	Cơ quan coocti ( trong ốc tai)
	Dây TK thính giác ( dây VIII)
	Vùng thính giác ở thùy thái dương
	Thu nhận kích thích của sóng âm thanh từ nguồn phát



7. Bảng 66.7: Chức năng của các thành phần cấu tạo mắt và tai

	
	Các thành phần cấu tạo
	Chức năng

	Mắt
	- Màng cứng và màng giác

                                     Lớp săc tố

- Màng mạch

                                   Lòng đen, đồng tử

                                     Tế bào que, tế bào nón

- Màng lưới    

                                     TB thần kinh thị giác
	- Bảo vệ câu mắt và màng giác cho ánh sáng đi qua

- Giữ cho trong cầu mắt hoàn toàn tối, không bị phản xạ ánh sáng

- Có khả năng điều tiết ánh sáng

- TB que thu nhận kích thích ánh sáng. TB nón thu nhận kích thích màu sắc ( Đó là các tế bào thụ cảm)

- Dẫn truyền xung thần kinh từ các TB thụ cảm về TW

	Tai
	- Vành và ống tai

- Màng nhĩ

- Chuỗi xương tai

- Ốc tai - cơ quan Coocti

- Vành bán khuyên
	- Hứng và hướng sóng âm

- Rung theo tần số của sống âm

- Truyền rung động từ màng nhĩ vào cửa bầu( của tai trong)

- Cơ quan Coocti trong ốc   tai tiếp nhận kích thích của sóng âm chuyển thành xung thần kinh truyền theo dây VIII ( nhánh ốc tai) về trung khu thính giác

- Tiếp nhận kích thích về tư thế và chuyển động trong không gian



8. Bảng 66.8: Tuyến nội tiết

	Tuyến nội tiết
	Hoocmôn
	Tác dụng chủ yếu

	Tuyến yên

1. Thùy trước

2. Thùy sau

Tuyến giáp

Tuyến tụy

Tuyến trên thận

1. Vỏ tuyến

2.Tủy tuyến

Tuyến sinh dục

1. Nữ

2. Nam

3. Thể vàng

4. Nhau thai


	- Tăng trưởng ( GH)

- TSH

- FSH

- LH

- PrL

- ADH

- Ôxitôxin ( OT)

- Tirôxin  (TH)

- Insulin

- Glucagôn

Alđôstêrôn

Cooctizôn

Anđrôgen ( Kích tố nam)

Ađrênalin  và noa đrênalin

Ơstrôgen

Testostêrôn

Prôgestêrôn

Hoocmôn nhau thai


	- Giúp cơ thể phát triển bình thường

- Kích thích tuyến giáp hoạt động

- Kích thích buồng trứng tinh hoàn phát triển

- Kích thích gây rụng trứng, tạo thể vàng( ở nữ)

- Kích thích TB kẽ sản xuất testostêrôn

- Kích thích tuyến sữa hoạt động

- Chống đa niệu ( Đái tháo nhạt)

- Gây co các cơ trơn, co tử cung

- Điều hòa  trao đổi chất 

- Biến đổi glucôzơ          glicôgen

- Biến đổi glicôgen           glucôzơ              

- Điều hòa muối khoáng trong máu

- Điều hòa glucôzơ  huyết

- Thể hiện giới tính nam

-  Điều hòa tim mạch - điều hòa  glucôzơ  huyết .

- Phát triển giới tính nữ

- Phát triển giới tính nam

- Duy trì sự phát triển lớp niêm mạc tử cung và kìm hãm tuyến yên tiết FSH và LH

- Tác động phối hợp với prôgestêrôn của thể vàng trong giai đoạn 3 tháng đầu, sau đó hoàn toàn thay thế thể vàng.


9. Cơ quan sinh dục

a. * Điều kiện của thụ tinh là:

- Trứng phải rụng và gặp được tinh trùng.
* Điều kiện của thụ thai là:

- Trứng đã thụ tinh phải làm tổ được trong lớp niêm mạc tử cung để phát triển thành thai

b. Từ các điều kiện cần đó, có thể đề ra các nguyên tắc trong việc tránh thai:

- Ngăn không cho trứng rụng

- Ngăn không cho trứng đã rụng gặp tinh trùng

- Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ được trong lớp niêm mạc tử cung.

B. Gợi ý đáp án câu hỏi ôn tập học kỳ II và tổng kết Sinh học 8

Câu 1: Các Tb của cơ thể được tắm đẫm trong môi trường trong (máu và nước mô) nên mọi thay đổi của môi trường trong có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sống của tế bào và cũng là của cơ thể. Chẳng hạn, khi nồng độ các chất hòa tan trong máu tăng giảm sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu, hoặc làm nước tràn vào tế bào hoặc rút nước ra khỏi tế bào; sự thay đổi độ pH của môi trường trong sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý diễn ra trong tế  bào; sự thay đổi nhiệt độ huyết áp cũng gây rối loạn quá trình chuyển hóa trong tế bào...
   Nhờ cơ chế điều hòa thần kinh và nội tiết diễn ra thường xuyên đã giữ được tính ổn định tương đối của môi trường trong, đảm bảo cho các quá trình sinh lý tiến hành được bình thường.

Câu 2: Cơ thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển bằng cơ chế phản xạ.
Chẳng hạn khi trời nóng, cơ thể phản ứng  lại bằng dãn các mao mạch dưới da, tiết mồ hôi để tăng sự thoát nhiệt giữ cho thân nhiệt được bình thường. Ngược lại, khi trời lạnh thì mạch co, da săn lại (sởn gai ốc) để giảm sự thoát nhiệt. Đồng thời tăng sinh nhiệt bằng rung cơ (run).

ở người, ngoài các phản xạ tự nhiên (PXKĐK) cần biết sử dụng các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ ( PXCĐK) như sử dụng quạt máy, máy điều hòa nhiệt, lò sưởi...

Câu 3: Sự điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra  bình thường tùy nhu cầu  của cơ thể trong từng lúc, ở từng nơi nhờ cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của cá phân hệ giao cảm, đối giao cảm và hoạt động của các tuyến nội tiết dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh
Chẳng hạn khi lao động nhịp tim tăng, thở gấp, người nóng bừng, mồ hôi toát đầm đìa..., sau khi nghỉ mọi hoạt động dần trở lại bình thường.

Câu 4: Để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc không phải nạo phá thai ảnh hưởng tới sức khỏe và học tập đối với lứa tuổi học sinh cần:
- Giữ quan hệ tình bạn lành mạnh.

- Phải nắm vững những điều kiện cần cho sự thụ tinh và làm tổ của trứng đã thụ tinh để tránh mang thai hoặc phải nạo phá thai. Khi không kiềm chế được sự ham muốn phải biết cách sử dụng các biện pháp tránh thai.

Câu 5: Các ví dụ học sinh nêu lên phải thể hiện rõ sự tham gia của cá hệ cơ quan trong cơ thể dưới sự chỉ đạo thống nhất của hệ thần kinh.

4. Củng cố: GV nhắc lại kiến thức trọng tâm. 

5/ Hướng dẫn học ở nhà: VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ cho thi häc kú II
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V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
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Ngày xây dựng kế hoạch: 27/4/2018                                                      
Ngày thực hiện: 8A:     /5/2018       

                          8B:     /5/2018                     
Tiết 70 - KIỂM TRA HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Khi học xong bài này học sinh:
- Củng cố lại nội dung các kiến thức đã học trong chương trình HK II.

2.Kĩ năng: Có kĩ năng làm bài kiểm tra.
3.Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong thi cử.
4. Các năng lực cần đạt: sử dụng ngôn ngữ, phân tích, tổng hợp.
II. CHUẨN BỊ

1. GV: đề bài đã chuẩn bị sẵn.

2. HS: chuẩn bị theo nội dung đã ôn tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức: 8A:……………………………………
                                  8B:……………………………………
2. Kiểm tra bài cũ

3. Đề bài - Đáp án
Đề bài:

 Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày tính chất và vai trò của hoocmôn?
Câu 2 (3,0 điểm). Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Câu 3 (3,0 điểm). Tuyến trên thận nằm ở vị trí nào và có chức năng gì đối với cơ thể?

Câu 4 (2,0 điểm). Thế nào là cận thị, viễn thị? Nêu nguyên nhân của cận thị? Tại sao khi ánh sáng yếu mắt ta không phân biệt được màu sắc của vật?
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm)
	- Tính chất của hoocmon:

+ Tính đặc hiệu: Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc một số cơ quan xác định.

+ Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao.

+ Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài.
	1đ

	
	- Vai trò của hoocmôn:

+ Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

+ Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
	1đ

	2

(3 điểm)
	- Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận:

+ Máu theo động mạch đến tới cầu thận với áp lực cao tạo ra lực đẩy và các chất hòa tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30-40 A0) trên vách mao mạch vào nang cầu thận, các tế bào máu và các phân tử prôtêin có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc. Kết quả là tạo nên nước tiểu đầu trong nang cầu thận.
	1đ

	
	+ Nước tiểu đầu đi qua ống thận, ở đây xảy ra 2 quá trình: Quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng, nước và các chất ion cần thiết như Na+, Ca+… và quá trình bài tiết tiếp các chất cặn bã (axit uric, các chất thuốc, các ion thừa như H+, K+,...). Kết quả là tạo nên nước tiểu chính thức.
	1đ

	
	- Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc, các chất thừa khỏi cơ thể để duy trì ổn định môi trường trong.
	1đ

	3

(3 điểm)
	Tuyến trên thận gồm 1 đôi tuyến nằm phía trên 2 quả thận, cấu tạo 2 phần là vỏ tuyến và tủy tuyến.
	1đ

	
	- Vỏ tuyến chia 3 lớp:

+ Lớp ngoài (lớp cầu): tiết các hoocmôn điều hòa muối natri, kali trong máu.

+ Lớp giữa (lớp sợi): tiết các hoocmôn điều hòa đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit).

+ Lớp trong (lớp lưới): tiết các hoocmôn điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục ở nam.
	1,5đ

	
	- Phần tủy tuyến: tiết các hoocmôn có tác dụng điều hòa hoạt động tim mạch và hô hấp, làm tăng đường huyết.
	0,5đ

	4

(2 điểm)
	- Cận thị: là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần. 
	0,5đ

	
	- Viễn thị: là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa. 
	0,5đ

	
	- Nguyên nhân cận thị:

+ Do bẩm sinh; cầu mắt dài.

+ Do không giữ đúng khoảng cách học đường hoặc xem ti vi qúa gần..., làm cho thể thủy tinh luôn phồng, lâu dần mất khả năng đàn hồi dẫn đến cận thị.
	0,5đ

	
	- Khi ánh sáng yếu mắt ta không phân biệt được màu sắc của vật vì: Lúc ánh sáng yếu tế bào nón không hoạt động, chỉ có tế bào que hoạt động, mà tế bào que chỉ có khả năng tiếp nhận kích thích về ánh sáng chứ không tiếp nhận kích thích về màu sắc nên mắt của ta không phân biệt màu sắc của vật khi ánh sáng yếu.
	0,5đ



4. Củng cố: GV thu bài làm của  học sinh.

5. Hướng dẫn về nhà: Học sinh chuẩn bị nội dung ôn tập hè.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

........................................................................................................................................................................................................................................................
                                              Kiểm tra ngày  28/4/2018

                                                 Ký duyệt của tổ phó

                                                                   Nguyễn Thị Nga
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